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TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI

1. PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM DÂM

Kỉnh văn:

^  o l è  -Ểr

$ ị  o
A-nan, vân hà nhiếp tâm, ngã danh vi giới? Nhược 

chư thế giới lục đạo chủng sanh kỳ tâm bất dâm, tắc bât 
tuỳ kỳ sanh tử tương tục.

Việt dịch:
A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi 

là giới? Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo 
tâm không dâm dục, thì sẽ không bị tương tục trong 
sinh tử.

Giảng giải:
A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi 

là giói?
Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông. Neu các chúng 

sinh trong thế giói lục đạo tâm không dâm dục. Lục
đạo, tức sáu cõi giới: cõi trời, cõi người, a-tu-la, súc sinh, 
ngạ quỷ, và chúng sinh trong địa ngục. Nêu các chúng 
sinh ấy không có niệm tưởng dâm dục. Thì họ sẽ không 
bị tương tục trong sinh tửẻ Họ sẽ cắt đứt được sinh tử.
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Kinh văn:

i i r i ậ - ^ S Ặ ,  Ạ i h  J Ề ^ -  c - Ế ỉ ^ ^ ỉ ậ - ,  J ề

T í ^ ủ ì  o
Nhừ tu tam-muộỉ, bổn xuất trần lao. Dâm tâm bất 

trừ trần bât khả xuất.
Việt dịch:
Ông tu tam-muội, cốt là để thoát khỏi trần lao. 

Nếu không trừ lòng dâm, không thể ra khỏi trần lao
được.

-̂1 • 2 __ _ • •Giảng giải:
Đức Phật nói với A-nan: Ông tu tam-muội, cốt là 

để thoát khỏi trần lao. Ông muốn thoát khỏi sinh tử. 
Nêu không trừ lòng dâm, không thể ra khỏi trần lao 
được. Nêu ông không cắt đứt lòng ham muốn ái dục, thì 
sẽ không thể nào ra khỏi trần lao phiền não thế gian. Vì 
chính niệm tưởng ái dục là nhiễm ô. Chính nó là trần lao 
phiền não. Không nói là dự phần vào hành vi dâm dục, 
chỉ một ý tưởng này hiện tiền là nhiễm ô rồi. Nếu quý vị 
không từ bỏ tâm dâm dục, thì hoàn toàn không có lý do 
gì đê hy vọng giác ngộ và thành Phật. Một bên vẫn giữ 
tâm dâm dục và một đăng mong thành tựu giác ngộ là 
thứ suy nghĩ đân độn nhất. Có người nghĩ rằng phương 
pháp đó khó truyền dạy được. Thậm chí dù Đưc Phạt 
Thích-ca Mâu-ni ngay bây giờ thị hiện trên thế gian, 
ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy 
đến chỗ giác ngộ. Những người như vậy ỉa thuộc hạng 
chậm lụt nhất.
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Kỉnh văn:

M &  ;  - t  H i ,  t  ợở j t R ,  7  o
Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn 

dâm, tất lạc ma đạo. Thượng phẩm ma vương, trung 
phâm ma dân, hạ phấm ma nữ.

Việt dịch:
Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu 

không đọan trừ tâm dâm, chắc lạc vào nia đạo. Hạng 
trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng 
dưói thành ma nữ.

Giảng giải:
Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu 

không đọan trừ tâm dâm, chắc lạc vào ma đạo.
Quý vị có thể có trí, và khi quý vị ngồi thiền, quý 

vị có thể cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng va cảm thấy rất 
tự tại-có nghĩa là quý vị có thể nhập vào thiền định. Thế 
là quý vị cho răng mình có trí huệ chăng? Nếu quý vị 
không dứt trừ tâm dâm, cuối cùng quý vị sẽ thành ma.

Hạng trên  thành ma vương trong cõi trời Lục dục 
hạng giữa thành ma dân, thành loại ma bình thường, 
hạng dưới thành nia nữ. Chúng rất xinh đẹp, nhưng 
rất ác độc. Những người có trí huệ nên cẩn thận. Những 
người thông minh nên lưu ý đoạn kinh này. Đừng để cho 
thông minh rốt cuộc trở lại làm hại chính mình. Đừng 
có thái độ: “Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh không 
rõ, nhưng tôi rõ.” Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt, hiểu
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biết tầm thường. Đừng để cho tương lai đầy hứa hẹn của 
mình phải bị tàn hoại.

Kỉnh văn:

-fc.it. o
Bỉ đẳng chư ma diệc hữu đồ chủng. Các các tự vị 

thành vô thượng đạo.
Việt dịch:
Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng 

đã thành đạo vô thượng.
/ 1̂ • 7 _ ♦ 7 »Giảng giải:
Những người này với một ít tri thức, không cắt đứt 

đ tâm dâm dục, lại luôn luôn nói về ái dục. “Tôi yêu anh, 
và anh yêu tôi.” Và họ yêu qua yêu lại cho đến khi thành 
ma. Thế điều gì xảy ra?

Các loài ma kia cũng có đồ chúngẵ Đều tự xưng 
đã thành đạo vô thượng.

Chúng nó cũng vậy, cũng có đệ tử và người ủng 
hộ. Chúng hoàn toàn chẳng xấu hổ, luôn luôn lớn tiếng 
tuyên bố rằng mình đã thành đạo tối thượng. “Ta là Phật! 
Chúng ta đều là vô thượng và chẳng có ai sánh băng!”

Vốn những kẻ như vậy là ma, nhưng họ chẳng thừa 
nhận điều ấy; họ tuyên bố thay thế cho chư Phật. Quý 
vị thấy, vẫn có chư Phật giả. Nhưng chúng không thây 
chính họ là giả. Chúng thấy mình là thật. Họ tin răng: 
Trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là tôn quỷ.
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Kinh văn:

Ngã diệt độ hậu mạt pháp chi trung, đa thử ma dân 
xỉ thạnh thế gian. Quảng hành tham dâm, vi thiện tri thức, 
lỉnh chư chúng sanh lạc ái kiến khanh, thất bồ-đề lộ.

Việt dịch:
Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân này 

náo loạn trong thế gian. Chúng gây nhiều việc tham 
dâm, xưng là thiện tri thức, khiến cho chúng sinh roi 
vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ.

Giảng giải:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: “Khi Như Lai còn 

đang tại thế, loài ma này không dám tự phô bày, nhưng 
sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân này 
náo loạn trong thê gianễ”

Đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập 
trong kinh. Khi giáo pháp sắp tàn hoại, sẽ có rất nhiều 
loài ma này chung quanh, chúng đi khắp nơi rao giảng 
vê tham dục. Và chính chúng say sưa trong dâm dục, 
hoặc là đàn ông hoặc là phụ nữ. Cùng lúc đó, chúng nghĩ 
rằng mình đã giác ngộ và đã thành Phật.

Làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như 
thê này, họ nói họ đã thành Phật—tôi không còn để ý đên 
tên của họ. Anh ta nói anh là Phật. Tôi nói anh là ma.
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Anh ta hỏi lại: “Ai là ma?”
Tôi đáp: “Anh là ma.”
Tại sao tôi biết được? Vì anh ta giống như những 

điều tôi vừa mô tả trên. Anh ta luôn luôn nói về cảm xúc 
và tình yêu. “Tình yêu, tình yêu. Tôi yêu mọi người.” 

Thật là xấu hổ. Ông có quyền gì khi yêu mọi người? 
Những loài ma này Chúng gây nhiều việc tham dâm.

Chúng rất dữ dội trong thế gian. Những người mê 
mờ sẽ bị dính mắc với chúng, họ cho rằng những gì 
chúng nói đều là có lý. Đặc biệt nó sẽ đồng ý với cách 
suy nghĩ của giới thanh niên. Nói như thế này, “Những 
người cùng có cảm giác tàn bạo (atrocious tastes) thường 
đến với nhau.” Chúng thường khen ngợi nhau khi đọa 
lạc vào con đường nàyử Neu chúng không tán thành ý 
kiến của ai, thì chúng sẽ không làm như vậy.

Nếu đường lối của người kia không phù hợp, thì 
chúng sẽ không cộng tác với nhau. Nhưng nếu suy nghĩ 
của chúng giống nhau, thế là kẻ đui dẫn người mù. Thật 
là đáng thương. Ở đây tôi không quở mắng ai, nhưng : 

Neu một người mê mờ 
Truyền dạy sự mê lầm cho người khác 

Khi mọi điểu được nói và làm,
Thì chang có ai hiếu được.

Thầy đọa vào địa ngục 
Trò cũng phải vào theo.

Thầy cũng rơi vào địa ngục, và khi đệ tử cũng hiện 
ra trong đó, thầy ngạc nhiên hỏi, “Sao trò cũng đến đây?
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Đây là nơi rất khủng khiếp.”
Đệ tử trả lời: “Thầy đã đến đây trước, và thầỵ là thầy 

của chúng tôi, dĩ nhiên là chúng tôi phải theo thầy.”
Xưng là thiện tri thứcệ
Chúng khoa trương, “Tôi giảng dạy nhiều nơi cho 

rất nhiều người.” Thật lố bịch!
Khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, 

lạc mất đường đến giác ngộ.
Chúng khiến cho những ai liên hệ với chúng đều 

rơi vào hầm hố ái dục, khiến họ bị mất tâm bồ-đề và kết 
thúc đời mình trong địa ngục.

Kinh văn:

ìk % L Ìầ r A l ệ - 0 A Ẩ

Nhữ giáo thế nhân tu tam-ma-địa, tiên đoạn tâm 
dâm. Thị danh Như Lai tiên Phật Thế tôn đệ nhất quyết 
định thanh tịnh minh hoi.

Viêt dich:• •

Ồng dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết 
phải đoạn trừ tâm dâm. Đó là lòi dạv bảo thanh tịnh, 
quyết định thứ nhất của các Đửc Phật Thế Tôn Như 
Lai trong đời trước.

Giảng giải:
Ma vương cổ xuý yêu đ ư ơ n g . Sự khác nhau giữa 

ma vương và giáo pháp của Bồ-tát thì rất mỏng manh- 
giống như úp ngửa bàn tay. Khác nhau như thế nào?
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Bồ-tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu 
của họ là lòng từ bi che chở, tránh xa tham dục. Nhưng 
có một luồng ái dục chạy qua mọi điều mà ma vương 
nói. Ma vương công khai tán thành tham dục, đến mức 
nó nói rằng, càng tham đắm tham dục càng cao, thì càng 
mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà thuyết này hãm hại mọi 
người. Bồ-tát thì không còn tham dục; các ngài không 
có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Ma vương 
có động cơ riêng của chúng; nó tham lam của cải. Bồ- 
tát không có động cơ nào đàng sau và không tham lam. 
Liên quan đến điều này, là giáo pháp nói về 12 nhân 
duyên của Đức Phật.

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết 
phải đoạn trừ tâm dâm. Dạy họ trừ bỏ niệm tưởng 
dâm dục. Đó là lòi dạy bảo rõ ràng thanh tinh, quyết 
định thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai 
trong đời trước .

Đây là phương pháp giáo hóa mà các Đức Phật Như 
Lai đã vận dụng. Đây là sự quyết định của các Đức Phật 
trong đời quá khứ. Đây là lời giáo huấn rõ ràng chỉ dạy 
cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh. 
Mọi người phải trừ tâm dâm dục. Không có một chút du 
di nào cả. Không thể nói rằng vừa có thể dâm dục vừa có 
thể không. Mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu quý vị muốn 
đạt đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, 
thì chắc chắn quý vị là đồ đệ của ma.

Kinh văn:
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Thị cô A-nan, nhược bất đoạn dâm tu thiền định 
giả, như chưng sa thạch dục kỳ thành phạn. Kỉnh bả 
thiên kiếp kỳ danh nhiệt sa. Hà d ĩ cổ? Thử phi phạn bổn, 
thạch sa thành cổ.

Việt dịch:
Thế nên, A-nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu 

thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành cơm. Trải 
qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát nóng. Vì sao? Vì đó 
chẳng phải là bân nhân của cơm, đó chỉ là cát đá.

Giảng giải:
Quý vị thấy, bây giờ Đức Phật nêu lên một thí dụ. 

Ngài bảo A-nan, “Ông chưa tin điều này, nên Như Lai 
sẽ giải thích cho ông. Thế nên, A-nan, nếu không đoạn 
tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà 
mong thành cơm.’

Nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu 
tập thiền định hằng ngày, thì một mặt tu tập, mặt kia vẫn 
bị rỉ chảy (lậu hoặc). Mọi thứ mình có được trong công 
phu tu tập sẽ bị thất thoát gấp 10 lần do lậu hoặc; nếu 
mình tu gấp 10 lần, thì sẽ thất thoát nhiều gấp trăm lần 
do lậu hoặc. Nếu không thể trừ bỏ ái dục, mà vẫn ngồi 
thiền với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có

1 Bản Taisho 'S ỳ)'. Bản đời Tống, Nguyên, Minh chép ỳ)'
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được một niềm vui điên đảo. Điều này cũng giống như 
nấu cát mà mong được thành cơm.

Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát nóng. 
Chỉ là vô ích, Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân 
của cơm, đó chỉ là cát đá.

Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ 
tham dục. Điều ấy cũng giống như nấu cát mà mong 
thành cơm.

Chẳng có gì để nói thêm ở đây. Neu quý vị nghiêm 
khắc với tham dục, thì dù quý vị có cùng với những đối 
tượng tình dục suốt ngày, cũng chẳng có vấn đề gì. Sẽ 
chẳng có gì dâm dục, chang có tướng nam, tương nữ, 
tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. 
Có người không biết xấu hổ, còn nói, “Đó là cách sống 
của tôi.” Chỉ nói đó là lối sống của quý vị thôi chưa đủ. 
Chưa có bằng chứng. Làm sao quý vị biết đó là cách 
sống của mình? Neu quý vị sống theo cách đó, thì cơ 
bản là quý vị sẽ không biết mình là ai. Không lẽ quý vị 
cho rằng mình không có ý tưởng dâm dục nào?

Neu không, đơn giản là không. Khỏi cần đi quanh 
quảng cáo về chuyện đó. Chỉ cần thể hiện rằng quv vị 
thực không sống theo cách đó. Neu quý vị thực sự không 
có tham dục thì:

Nhãn kiến sắc, nội vô hữu 
Nhĩ văn trần, tâm bất tri.

Bất luân tai có nghe đươc âm thanh dễ chịu nào, 
tâm V bạn cũng chẳng bận lòng. Thê là quý vị đã có
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được chút ít hành trang với mình rồi. Và nếu quý vị có 
the đạt đến mức độ đi đứng nằm ngồi cùng với người 
nào đó là đối tượng dâm dục mà không xảy ra một vấn 
đề nào cả-không khởi lên bất kỳ niệm tưởng tình dục 
nào-mới đáng kể. Không thể nói rằng tâm vẫn truy đuổi 
ái dục mà minh nghiến răng và nói cứng rắn, “Ta vẫn 
chịu đựng được.” Điều ấy chưa được. Phải chắc thật là 
trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục sinh khởi, 
tâm phải bất động, đó mới thực là không còn một dấu 
tích dâm dục nào trong tâm mình. Đó mới là chân chính. 
Neu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn biết người phụ nữ ăn 
thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường.

Một hôm có người được giác ngộ và tìm đến một vị 
thầy để cầu xin ấn chứng.

Vị thầy hỏi: “Ông khai ngộ được điều gì?”
Người ấy đáp: “Ồ ! Trước đây tôi không bao giờ nhận 

ra được, nhưng nay tôi biết rõ tỷ-khưu-ni là phụ nữ.” 
Bằng Phật nhãn, vị thầy thấy quả thực người kia đã 

chứng ngộ. Thầy nói để ấn chứng:
“Ông nói đúng.”
Quý vị sẽ bảo: “Ai chẳng biết điều đó?”
Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị không thể nào 

nói được như vậy. Vì vị tăng đó là người đã chứng ngộ 
nên phát ra cái thấy như vậy. Đây là điều mà quý vị 
không thể nào dối gạt mọi người-đặc biệt là do thầy của 
anh ta đã có được Phật nhãn. Thầy nhìn vị tăng và thấy 
vị tăng đã chứng sơ quả A-la-hán.
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Kỉnh văn:

# .  e ệ ^ Ạ Á M ,  $ r # - =  ÌẾ ,  ^

Ặ ì ỉ - M ,  \ n h - \ ị ^ .
Nhữ dĩ dâm thân cầu Phật diệu quả, túng đăc diệu 

ngộ giai thị dâm căn. Căn bốn thành dâm, luân chuyến tam 
đồ, tẩt bất năng xuất. Như Lai nỉết-bàn, hà lộ tu chứng?

Viêt dich:• •

Ông đem thân dâm duc cầu diệu quả chư Phật, 
dù được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã 
thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đô, chăc không 
ra khỏi được. Còn đường nào để tu chửng niết-bàn 
của Như Lai?

Giảng giải:
Đức Phật nói với A-nan, “Việc ông ưa thích con gái 

của Ma-đăng-già không chỉ liên quan đến niệm tưởng 
dâm dục, mà còn do căn gốc dâm dục của ông.”

Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, 
dù được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm.

Dù ông có chứng được phần tinh yếu của đạo lý vi 
diệu, thì ông vẫn chưa trừ bỏ được gốc dâm.

Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong 
tam đồ, chắc không ra khỏi được.

Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục. “Tam 
đồ” là những cõi giới của loài súc sanh, quỷ đói, và địa 
ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi này và không thể 
nào thoát ra khỏi được.
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Còn đường nào để tu chứng niết-bàn của Như
Lai?

Trong những cõi giới này, đường nào dẫn ông đến 
các quả vị?

Kỉnh văn:

í ỉ t - í Ề . M í ậ ,  ° § r 4ầ # i f e  0

Tât sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn. Đoạn tánh dỉệc 
vô. ư P h ậ t bồ-đề, tư khả hy kỷ.

Viêt dich:• •

Ãt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết 
căn dâm. Tánh đoạn cũng trừ. Mới mong chứng quả 
bồ-đề của chư Phât.

Giảng giải:
Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết 

căn dâm.
Ông nhất định phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục 

dù nhỏ nhặt và vi tế nhất. Điều ấy có nghĩa là chính vô 
minh phải được dứt sạch. Phải được thực hiện bằng cả 
thân và tâm.

Tánh đoạn cũng trừế
Ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch.
Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật.
Kinh văn:

- ì v ầ . i t i ỉ t Ẵ , o s t s p ì è
ắ ] ì ỉ t



212 QUYỂN VI

Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như 
thử thuyết tức ba-tuần thuyết.

Việt dịch:
Như lòi Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 

đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba- 
tuần nói.

Giảng giải:
Như lòi Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 

đã nói. Đây là cách thức chư Phật giảng nói Phật pháp.
Nếu không phải như yậy, tức là lời ma ba-tuần 

nói. Là cách nói của ma vương.
Ba-tuần,1 tiếng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là 

‘người ác’, chỉ cho Mãra, tức ma vương,
Những ai đến nghe giảng kinh chắc chắn phải là 

người có thể thấy được. Người mù không thể đến nghe 
kinh, người bị điếc và người câm ngọng cũng vậy. Người 
càng đến nghe giảng kinh, sẽ càng trở nên thông minh 
lanh lợi hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân 
thật và thực sự xoay nhĩ căn trở vào tự tánh của mình. 
Đừng mong tìm cầu bên ngoài.

1 S: Pãpĩyas hoặc Pãpmanp: Pãpiya hoặc Pãpimant. Còn gọi là Ba-tì- 
duyên ỈÂ.l^-ịẬ, Ba-duyên ỈÈ.ịệ-, Pha-tuần PẦ ể~Ị. Thường gọi là Ma Ba- 
tuần s: Mãra-pãpman). Dịch nghĩa là Sát giả Ác vật ẫ '
$7, Ác trung ác ẫ '  Ỷ ẫ '.  Ác ái ,% Ặ.Theo kinh Thái tử Thuỵ ứng bản 
khởi, Ba-tuần là vị chúa tể tầng ữời thứ 6 cõi Dục. Theo Luận Đại trí 
độ, Ma này thường theo Đức Phật và đệ tử tìm cơ hội để nhiễu loạn.
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2. PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM SÁT HẠI

Kỉnh văn:

n m ,  X ỉ ề M Ể - ^ ỳ r i Ì ^ i È . ,

A-nan, hựu chư thế giới lục đạo chủng sanh, kỳ tâm 
bât sát, tăc bất tuỳ kỳ sanh tử tương tục.

Viêt dich:
• •

Lai nữa, A-nan, nếu các chúng sinh trong sáu 
cõi khắp các thế giới, nếu họ không có tâm sát hại, ắt
sẽ không tương tục theo dòng sanh tử.

/̂ 1 •*?___ _ • ? #Giảng giải:
Neu loài trời, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ 

đói, loài chúng sinh ở địa ngục, không mang nặng niệm 
tưởng sát hại, thay vào đó lại dừng hẳn nghiệp sát và 
giải thoát cho mọi loài chúng sinh, thì họ có thể ra khỏi 
vòng luân hôi sinh tử. Ở đây chỉ đề cập đến niệm tưởng 
vê sát hại (ý nghiệp), chứ chưa nói đến hành vi sát hại 
(hành nghiệp). Nêu mọi người dừng lại nghiệp sát, thì 
họ sẽ khỏi phải chịu trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu 
đường, và là chủ tế của nghiệp rồi phải theo đó ma trải 
qua sinh tử luân hồi.

Kinh văn:

“Ti b o
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Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Sát tâm bẩt 
trừ trần bất khả xuất.

Việt dịch:
Ồng tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm sát

hại không trừ, thì khong thể nào ra khỏi trần lao được.
• *? _ « 2 •Giảng giải:

A-nan, ông muốn tu tập định lực. Ông tu tam- 
muội, cốt là ra khỏi trần lao.

Từ ban đầu, ông đã mong được thoát ra khỏi trần lao.
Tâm sát hại không trừ, thì không thể nào ra 

khỏi trần lao được.
Làm thế nào để chúng ta có thể trừ bỏ niệm tưởng 

sát hại? Dừng hẳn việc giết hại và giải thoát cho mọi loài 
chúng sinh. Ở trên Kinh văn có nói, “Nếu không trừ bỏ 
niệm tưởng dâm dục, thì không thể nào ra khỏi trần lao.” 
Nên quý vị phải nghiêm khăc với niệm tưởng dâm dục 
để mong thoát ra khỏi trần lao. Đó là cách duy nhất để 
quý vị có thể thoát khỏi vòng luân hôi sinh tử. Nhưng 
nếu quý vị vẫn tán tâm vào niệm tưởng dâm dục và vân 
ôm nặng tâm sát hại, thì quý vị không thê nào ra khỏi thê 
gian. Quý vị không thể nào siêu việt sanh tử.

Kinh văn:

ì i  o ± o  Ỳ & P p & M t ĩ  

$ L 3 Ũ ầ t ý m < f -  . o

1 Bản Taishõ chép |£», bản Long tạng, bản VPTT đều chép Đương 'Ề ■
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Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn 
sát, tât lạc thần đạo. Thượng phấm chi nhem vi đại lực 
quỷ. Trung phẩm tức vỉ phi hành dạ-xoa, chư quỷ soái 
đắng. Hạ phắm thượng vi địa hành la-sát.

Việt dịch:
Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như 

không đoạn trừ tâm sát hại, ắt rơi vào thần đạo. Bậc 
cao thì làm đại lực quỷ. Bậc trung thì làm quỷ phi 
hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Bậc thấp thì làm 
quỷ địa hành la-sát.

Giảng giải:
Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như 

không đoạn trừ tâm sát hại, ắt roi vào thần đạo.
“Trí” ở đây là chỉ cho trí thông minh thế gian và tài 

giỏi biện luận, chứ không phải là trí huệ siêu việt. Đó là 
một dạng trí thông thường khiến cho người ta có một khả 
năng nhất định để tranh luậnể Và dù quý vị có tu đến mức 
độ có công phu trong thiền định-quý vị có được một vài 
sự cảm ứng- thì, nếu quý vị không trừ bỏ nghiệp sát, quý 
vị vẫn bị rơi vào cảnh giới của các thần. Có nghĩa là có thể 
quý vị sẽ trở thành một vị thần thống lãnh các cõi trời.

Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Có nghĩa là binh 
tướng hùng mạnh của cõi trời

Bậc trung thì làm quỷ phi hành dạ-xoa và các 
loài quỷ soái.

Phi hành dạ xoa là loài quỷ bay đi trên không. Hoặc 
là trở thành kẻ chỉ huy của loài quỷ.
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Bậc thấp thì làm quỷ địa hành ỉa-sát.
Kinh văn:

o ề - g - Ẻ l i ĩ A ầ -
_ L i | .  o

Bỉ chư quỷ thân diệc hữu đô chủng. Các các tự vị 
thành vô thượng đạo.

Việt dịch:
Các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúngẻ Chúng 

đều tự cho rằng mình đã thành đạo vô thượng.
Giảng giải:
Các vị thần thống lĩnh, loài đại lực quỷ ở cõi trời, 

loài quỷ da-xoa và quỷ la-sát ở cõi người, loài quỷ ở cõi 
địa ngục cũng có đồ chúng. Có khoảng chừng 10 ngàn 
loài quỷ khác nhau. Kuan Ti Kung1 ở Trung Hoa là một 
ví dụ của thần tài. Nhưng sau khi ông ta quy y Phật, 
ông ta được gọi là Bồ-tát Ch’ieh Lan,2 là một vị thần hộ 
pháp. Trong pháp hội của Phật, ông ta chỉ đứng, không 
được phép ngồi.

Tuy nhiên, các loài quỷ nói ở đây đều tự tuyên bố 
là chúng đã thành đạo vô thượng.

Kỉnh văn:

1 Ấn bản 2003 của VPTT chép: Guan Di Gong-{Quản Trọng, Quản Di 
Ngô).
2 Àn bản 2003 của VPTT chép: Qie Lan. (?)
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Ngã diệt độ hậu mạt pháp chi trung, đa thử thần 
quỷ xí thạnh thế gian. Tự ngôn thực nhục đẳc bồ đề lộ.

Việt dịch:
Sau khi Như Lai diệt đô, trong thời mạt pháp, 

nhiều loại quỷ thần này sôi nổi trong thế gian. Chúng 
tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chửng được đạo bồ-đề.

Giảng giải:
Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, 

nhiều loại quỷ thần này sôi nổi trong thế gian.
Đó chính là Đức Phật nói đến thời đại ngày nay- 

thời kỳ mà quý vị và tôi đang sống. Có vô số quỷ thần 
trong thời mạt pháp này, tất cả là do trong đời trước chúng 
không từ bỏ nghiệp sát. Chúng có tu tập, nhưng không thể 
dừng bỏ việc sát hại, nên chúng đọa vào cõi giới của các 
thần. Trong thời mạt pháp, những loài này sẽ tự  tuyên bố 
rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ-đề.

Chúng nói rằng, “Ăn thịt và thành Phật là như 
nhau. Ta chang cần từ bỏ việc sát hại hoặc phải ăn chay, 
mà ta vẫn giác ngộ và chứng được đạo bồ-đề, có nghĩa 
là ta là Phạt. ”

Điều này giống như có người tuyên bố mình đã 
thành Phật nhưng ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, có một 
nhóm đồ đệ trẻ và dạy cho họ hút cần sa, chơi ma tuý.1

Có ai từng nghe người giác ngộ mà hành xử như

marijuana, LSD.
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vậy chăng? Khi Đức Phật thành đạo, ngài không dùng 
những chất ma tuý như vậy. Nay quý vị dùng thuốc để 
đầu độc hệ thống thần kinh của mình, làm đảo lộn nội 
lực quân bình của mình, và đưa mình đến bờ vực cái 
chết, mà vẫn khăng khăng cho mình là đã giác ngộ. Tôi 
hỏi quý vị, vậy có điên đảo không?

Kỉnh văn:

H # ,  ềi 4  ̂ é- 'ậ  Ỉ*J o at |£ ]  ^

ỉấ, àvỸẰỲỳ&, o ầtVẰttềxị ý]
o íễl ^ ^ ĩế t í íẦ r  o / i c # - ỉ t - pẠ  o

1*] &  -?■ o
A-nan, ngã linh tỷ-khưu thực ngũ tịnh nhục. Thử 

nhục giai ngã thần lực hóa sanh, bon vô mạng căn. Nhữ 
Bà-la-môn địa đa chưng thấp, gia d ĩ sa thạch, thảo thái 
bất sanh. Ngã d ĩ đại bi thần lực sở gia. Nhân đại từ bi 
giả danh vi nhục. Nhữ đắc kỳ vị. Nại hà Như Lai diệt độ 
chi hậu, thực chúng sanh nhục danh vi Thích tử?

Việt dịch:
A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm 

loại tịnh nhục. Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai 
hóa ra, vốn chúng không có mạng cănề Xứ Bà-ỉa-môn 
của các ông, đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng, lại 
thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Như Lai dùng 
thần lưc từ bi gia hô. Do tâm đai từ bi giả goi là thit.• o  • • o  o  • •
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Các ông cũng nhận được vị như thịt. Cớ sao sau khi 
Như Lai diệt độ, những ngưòi ăn thịt chúng sinh lại 
xưng là Thích tử?

Giảng giải:
A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm 

loại tịnh nhục.• • •

Giáo pháp Đức Phật cho phép dùng năm thứ thịt 
như sau:

1) Thịt của súc vật mà mình không thấy chúng bị giết.
2) Thịt của súc vật mà mình không nghe chúng bị giết.
3) Thịt của súc vật mà mình biết chắc là chúng không

bị giết để cho mình ăn.
4) Thịt của súc vật đã chết (không do người nào giết).
5) Thịt còn sót lại sau khi chim đã rỉa.

Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn 
chúng không có mạng căn.

Chính Đức Phật đã tạo nên các loài thịt này; nó vốn 
không xuất phát từ các sinh vật. Chúng không có mạng 
căn; có nghĩa là không có tâm thức, không có hơi ấm; 
không có hơi thở.

Xứ Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm 
thấp và nóng, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được.

Các ông là những người tu hành hạnh thanh tịnh, 
lại sống trong vùng đất đầy đát đá và ẩm thấp.

Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Nhân tâm 
đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị 
như thịt.
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ĐÓ là thực chất những thứ các ông đang ăn. Nay 
Như Lai cho phép các ông ăn thứ thịt như vậy. Nhưng, 
sau khi Như Lai diệt độ, sao những ngưòi ăn thịt 
chúng sinh lại xưng là Thích tử được?

Chẳng phải là họ ăn năm thứ thịt thanh tịnh, mà 
chính họ hoàn toàn đã ăn thịt chúng sinh. Họ có được 
gọi là đệ tử Phật không? Họ không xứng đáng được xem 
là đệ tử của Thích-ca, có nghĩa là không xứng đáng là 
những người xuât gia.

Kinh văn:

ìặih, Ả . ĩịề'] o ỉìíM~'Z')£±ĩL#ỈẬ c

^ i ậ ề - ĩ -  ° ệ n - ậ r ị .

Nhữ đăng đương tri thị thực nhục nhân, túng đắc 
tâm khai, tợ tam-ma-đề, giai đại la-sát. Báo chung tất 
trâm sanh tử khô hải. Phi Phật đệ tử. Như thị chỉ nhân 
tương sát tương thôn, tương thực vị dĩ. Vân hà thị nhân 
đẳc xuất tam giới?

Viêt dich:
• •

Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm 
được khai ngộ, như tam-ma-đề, đều là loài đại la-sát. 
Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm trong biển khổ 
sinh tử. Họ chăng phải là đệ tử của Phật. Những người 
ây giêt hại, thôn tính lân nhau, ăn nuôt nhau không 
thôi. Những ngưòi như yậy làm sao ra khỏi ba cõi?
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Giảng giải:
Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù 

tâm được khai ngộ, như tam-ma-đề, đều là loài đại 
la-sát.

Không không cần để ý đến mình đang ăn thứ thịt 
gì. Họ không bận tâm đó là một trong ba thứ thịt thanh 
tịnh hoặc trong năm thứ thịt thanh tịnh. Neu đó là thịt, 
thì họ cứ ăn. A-nan, ông nên biết rằng sau khi Như Lai 
diệt độ, những người như vậy sẽ giả dạng làm đệ tử Phật 
và họ sẽ dùng cả rượu và thịt. Họ rất phóng túng, nói 
rằng mọi người đều tự do, tuỳ ý muốn làm gì thì làm. 
Dù họ có chút giác ngộ hay được chút ít trí huệ, họ chỉ 
tương tợ như ở trong định.” Thực sự là chẳng phải như 
vậy. Họ giống như những người đã đến đây và tự xưng 
mình là Lục tổ.

Tôi hỏi: “Bằng chứng nào mà anh tự xưng mình là 
Lục tổ?”

Người ấy đáp: “Tôi chẳng có bằng chứng nào chứng 
tỏ là không giống.”

Anh ta tưởng rằng đó là câu đối đáp thông minh. 
Thực sự, anh ta thuộc cùng loại với những người đang 
mô tả trong đoạn kinh này. Những người như vậy như 
thể có chút định lực, nhưng thực tế họ là loài đại la-sát, 
đại ma vương, đại quỷ thần.

Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm trong biển 
khổ sinh tử. Họ chẳng phải là đệ tử của Phật.

Dù những người như vậy đáp y ca-sa của Phật,
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ăn thực phẩm của Phật, nhưng họ chẳng phải là đệ tử 
Phật.

Những ngưòi ấy giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn 
nuốt nhau không thôiễ

Họ sống và ăn thịt, không ngại một điều nào cả. Họ 
cứ ăn nuốt lẫn nhau. Họ giết hại lẫn nhau; anh ăn tôi, tôi 
ăn lại anh; giết và ăn; rồi trở lại bị giết và bị ănế

Những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi?
Sông như vậy là tạo nên một vòng luân hồi sinh 

tử bất tận. Đời này anh ăn thịt tôi; và đời sau tôi ăn thịt 
anh. Đời sau nữa, trở lại anh ăn thịt tôi, và cứ tiếp diễn 
như vậy. Những chúng sinh ấy làm sao ra khỏi được Dục 
giới, Sắc giới, và Vô sắc giới?

Kinh văn:

Nhữ giáo thế nhân tu tam-ma-địa, thứ đoạn sát 
sanh. Thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn đệ nhị quyết 
định thanh tịnh minh hồi.

Việt dịch:
Ông dạy người đòi tu pháp tam-ma-địa, phải 

đoạn trừ việc sát sanh. Đó là lời dạy bảo rõ ràng 
thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức Phật Thế 
Tôn Như Lai trong đời trước.

• 2 _ _ __ • 7 •Giảng giải:
Ông dạy người đòi tu pháp tam-ma-địa, phải
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đoạn trừ việc sát sanh. Trước tiên, phải đoạn trừ dâm 
dục; rồi còn phải cấm chế niệm tưởng sát hại. Đó là lời 
dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của 
các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước.

Đây là giáo lý được Đức Phật xiển dương. Cả chư 
Phật trong quá khứ và chư Phật đời này để chỉ dạy giáo 
pháp rõ ràng thanh tịnh và quyết định này. Quý vị phải 
chắc chắn tôn trọng giáo pháp này. Neu không, quý vị 
không thế nào ra khỏi ba cõi được.

Kinh văn:

Thị cổ A-nan, nhược bất đoạn sát tu thiền định giả, 
thí như hữu nhân tự tăc kỳ nhĩ, cao thanh đại khiếu, cầu 
nhân bất văn. Thử đẳng danh vi dục ấn di lộ.

Viêt dich:• •

Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại 
mà tu thiền định, ví như có người tự bịt tai mình, rồi 
kêu lớn tiếng, mà mong mọi người chẳng nghe tiếng 
mình. Loại người này gọi là muốn dấu nhưng càng 
lộ bày.

Giảng giải:
Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại 

mà tu thiền định. Họ phải nghiêm khắc với hạt giống từ 
bi của mình. Khi đã bỏ mất tâm từ bi, ví như có người
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tự bịt tai mình, rồi kêu lởn tiếng, mà mong mọi người 
chẳng nghe tiếng mình.

Điều này cũng như có người bịt tai mình mà ăn cắp 
chuông, họ cho rằng nếu mình không nghe tiếng chuông 
thì người khác cũng không nghe.

Loại người này gọi là muốn dấu nhưng càng 
lộ bày.

Họ càng muốn dấu diếm những hành vi của mình, 
thì nó càng lộ bày ra. Cũng như vậy, những người tu 
thiền định mà không chịu dừng lại việc sát hại thì khó 
đạt được điều mình mong đợi.

Kinh văn:

ì ệ - i b á - X L I & g - Ể . ,

Thanh tịnh tỷ-khim cập chư Bồ-tát, ư kỳ lộ hành 
bất đạp sanh thảo, huống d ĩ thủ bạt. Vân hà đại bi thủ 
chư chúng sanh huyết nhục sung thực?

Việt dịch:
Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát khi đi trên 

đường còn không đạp cỏ non, huống ỉà dùng tay 
nhổ. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt 
chúng sinh làm thức ăn?

Giảng giải:
Tỷ-khưu thanh tịnh và các yị Bồ-tát tu tập công
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hạnh cực kỳ thanh tịnh, khi đi trên đường còn không 
đạp cỏ nonễ

Ớ nơi có vài lối đi, thường có cỏ mọc bên vệ đường. 
Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát sẽ không bao giờ 
dẫm lên cỏ non, vì sợ sẽ làm cho cỏ chết.

Huống là dùng tay nhổ. Các ngài cũng không nhổ 
một cây cỏ nào.

Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt 
chúng sinh làm thức ăn?

Điều ấy không thể được
Kinh văn:

M . o .
Nhược chư tỷ-khưu bất phục đông phương ty miên 

quyên bạch, cập thị thử độ ngoa phú cừu thuế, nhũ lạc 
đề hồ. Như thị tỷ-khưu ư thế chon thoát. Thù hoàn túc 
trái, bất du tam giới.

Viêt dich:• •

Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của 
phương đông, và không dùng giày dép, áo cừu, áo 
len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu ấy, 
thật là giải thoát trong pháp thế gian. Trả hết nợ cũ 
xong, sẽ không vào trong ba cõi nữa.

Giảng giải:
Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của
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phương đông, và không dùng giày dép, áo cừu, áo 
len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu ấy, 
thật là giải thoát trong pháp thế gian.

Lụa, da, lông thú, lông tơ (chim) đều xuất phát từ 
sinh vật. Sinh mạng của chúng phải bị cướp đoạt để tạo 
ra những thứ này. Vải thường không bao hàm trong các 
loại này. Do vậy, các ngài không dùng giày da hay túi 
xách làm bằng da. Họ cũng không dùng các thực phẩm 
chế biến từ sữa.

Trả hết nợ cũ xong, sẽ không vào trong ba cõi
nữa.

Ở đây nói rằng sửa và các thực phẩm chế biến từ 
sữa đều không nên dùng, nhưng trong giới luật của Đại 
fhừa và Tiểu thừa đều không cho rằng điều này không 
hoàn toàn bị cấm dùng. Đoạn kinh này nói về những 
người giữ giới với mức độ thanh tịnh nhất. Họ hoàn toàn 
giữ giới không giết hại. Họ không dùng bất cứ thứ gì 
liên quan đến sinh mạng chúng sinh. Họ không mặc đồ 
tơ lụa vì một số sinh mạng của loài tằm phải chết trong 
quá trình dệt thành lụa. Họ không dùng mật ong vì mật 
là từ ong. Nhưng riêng trong giới luật vấn đề này vẫn 
còn được khai mở.

Giới có một ý nghĩa rất linh hoạt. Giới không 
chuyên biệt cấm đoán mọi thứ này. Đối với quý vị 
tránh dùng những thứ đó là người rất thanh tịnh. Điều 
ấy rất tốt.
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Kinh văn:

* ấ t f ầ  o X . * ệ ệ L f o ‘M £ % ‘V  o

% -ỉi-  o —  o

Nà d ĩ cố phục kỳ thân phần giai vị bỉ duyên. Như 
nhơn thực kỳ địa trung bả cốc, túc bất ly địa. Tất sử thân 
tâm, ư chư chủng sanh nhược thân, thân phần. Thân tâm 
nhị đồ bất phục bất thực. Ngã thuyết thị nhân chơn giải 
thoát giả.

Việt dịch:
Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng 

sinh, đều có ảnh hưởng đến chúng. Như con người 
ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân không ròi 
đất. Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay 
chi phần của chúng sinh, quyết không dùng, không 
ăn không mặc. Những ngưòi như yậy, Như Lai mói 
thật xem là giải thoát.

Giảng giải:
Tai sao dùng những bộ phận thân thể chúng 

sinh, đều có ảnh hưởng đến chúng.
Chẳng hạn, khi quý vị mặc đồ tơ lụa, thì quý vị đã 

có liên quan với loài tăm đã nhả ra tơ. Nếu qụý vị không 
muốn thành loài sinh vật ấy, thì đừng nên liên hệ với 
chúng. Đó là Như con người ăn trăm giống cốc loại 
trong đât, thì chân không ròi đất. Đó chính là loài
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người đầu tiên trên trái đất, họ vốn là chúng sinh từ cõi 
trời Đại phạm1 xuống. Điều này xảy ra trong quá khứ 
khi kiếp hoả lan khắp trái đất cho đến khi thiêu huỷ mọi 
dấu hiệu của loài người. Sau đó bắt đầu một thời kỳ cằn 
cỗi khô khan, kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó, một 
hôm có vài chúng sinh từ cõi trời Đại phạm đậu xuống 
thế gian.

Vào lúc này, thế gian được bao phủ bởi một chất 
liệu đặc biệt hoàn toàn tốt đẹp. Họ bốc lên một nắm và 
ngửi tháy rất thơm ngon. Nên họ ăn. Khi họ đã ăn thứ 
“màu mỡ của đất” này rồi thì họ không còn bay được 
nữa. Họ không thể cưỡi mây và lái sương mù được nữa. 
Họ không còn di chuyển được. Họ ở lại trần gian và rủ 
những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người 
này xuống trần gian rồi lại ăn thứ “màu mỡ của đất”, thế 
là họ cũng bị trử thành bị chất ngại bởi đất. Họ không 
thể nào trở về cõi trời; và đó là lý do loài người đến ở 
trần gian. Có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài 
khỉ. Nhưng nếu điều đó là đúng, thì cái gì khiến cho 
chúng ta trở thành khỉ? Thực tế, tất cả bắt đầu từ khi loài 
trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, 
chất “màu mỡ của đất” hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống

1 Nguyên bản Anh ngữ: Great Brahma Heaven, và các dòng tiếp theo 
là dùng Brahma Heaven. Theo Đại Tỳ-bà-sa Luận, quyển 136, Lập 
thế A-tỳ-đàm Luận, quyển 11, Câu-xá luận Quang ký, Kinh Tăng nhất 
A-hàm quyển 33 đều nói là từ cõi trời Quang Âm Thiên (s: Ãbhassara- 
deva; p: Ãbhassara-deva).
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thực vật bị chết. Thế là họ phải ăn bách cốc (100 giống 
cốc loại). Đó là:

1. Hai mươi loại lúa khác nhau.
2. Hai mươi loại kê.
3. Hai mươi loại đậu
4. Hai mươi loại rau.
5. Hai mươi loại dưa.
Mỗi thứ có hơn hay kém hai mươi loại, làm thành 

100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn bách cốc, thì “chân không 
lìa khỏi mặt đất.” Chúng ta quy cho điều này là lực hấp 
dẫn, trọng lực của trái đất (gravity), nhưng lý do sâu xa 
là do con người đã ăn thực phẩm này.

Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay 
chi phần của chúng sinh, quyết không dùng, không 
ăn không mặcỀ Loài người chúng ta muốn giữ cho thân 
và tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan 
hệ với thân mạng của chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ 
làm bằng thân thể chúng, thì chúng ta không nên chiếm 
đoạt thân mạng chúng, cũng chẳng xâm hại tinh thần 
chúng. Chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng 
của các loài vật và ăn thịt chúng. Những người như 
vậy, Như Lai mói thật xem là giải thoát. Như Lai bảo 
những người ấy là chân thật giải thoát.

Kỉnh văn:

Ầ t ỉ iỆ iỈL  o ìA.
ẩ]iz
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Như ngã thử thuyết danh vỉ Phật thuyết. Bất như 
thử thuyết tức ba-tuần thuyết.

Việt dịch:
Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 

đã nói. Nêu không phải như yậy, tức là lời ma ba- 
tuần nóỉỂ

Giảng giải:
Như lòi Như Lai nói đây, chính là lòi chư Phật 

đã nói.
Lời giảng giải của Như Lai là giáo pháp đã được 

chư Phật trong mười phương ba đời giảng nói.
Neu không phải như vậy, tức là lòi ma ba-tuần

nói.
Mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do Như Lai nói tức 

là lời dạy của chư Phật. Mọi học thuyết mà không khế 
hợp với đạo lý Như Lai đã tuyên bày ở đây là lời nói của 
ma vương.

Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 
Quý vị có thể dùng kinh này như tấm kính chiếu yêu. 
Neu có ai giả dạng làm người, khi quý vị chiếu tấm kính 
này vào nơi họ, họ sẽ hiện ra nguyên hình- là yêu quái. 
Có khi họ là ma heo, ma bò hoặc là ma ngựa, hoặc là 
thần núi, hoặc là thuỷ quái. Có khi đó là ma vương. Bất 
luận họ là gì, tấm kính đều chiếu soi rõ ràng. Bây giờ 
quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm, quý vị sẽ nhận 
ra được ai là người giảng pháp chân thực bằng cách đối 
chiếu những điều được giảng trong kinh. Thế nên kinh
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giống như tấm kính chiếu yêu. Đó là lý do tại sao từ 
trước, tôi đã nói rằng người điếc, người mù, người câm 
không có cơ duyên nghe tôi giảng kinh. Người điếc vốn 
không nghe được rồi, nhưng ở đây tôi không có ý nói 
người bị tai điếc, mà nói đến người nghe pháp mà chang 
biết gì cả. Lặng thinh và quên mất những điểm tôi đã 
giảng. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị, ai đã nghe được 
kinh Kinh Thủ-lăng-nghiêm đều sẽ trở thành thiện tri 
thức trong tương lai; quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật 
pháp một cách chắc thật. Rồi quý vị sẽ dạy cho những 
người mù, đui, điếc, câm. Khi quý vị giảng kinh, dù quý 
vị có dùng đến hệ thống âm thanh, và thậm chí dù họ ở 
bên ngoài, họ vẫn nghe được và không còn bị điếc hay 
câm nữa. Người không hiểu Phật pháp là đáng thương 
nhất. Thế nên, khi quý vị đã thông đạt Phật pháp, quý vị 
nên đi giảng dạy cho họ nghe. Đó có nghĩa là ở mức độ 
đó, quý vị nên có sự chú tâm đặc biệt như mình đang tu 
học vậy.
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3. DỬT TRỪ TÂM TRỘM CẤP

Kinh văn:

Ệặ- ỉk - $ r  '£> /fíỆ]~ o

n ' ì * Ị s t & * L f í f à Ể $ ' 0
A-nan, hựu phục thế giới lục đạo chủng sanh kỳ 

tâm bất thâu. Tắc bất tuỳ kỳ sanh tử tương tục.
Việt dịch:
Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế 

giới lục đạo, tâm không trộm cắp, thì họ sẽ không bị 
tương tục trong dòng luân hồi sinh tử.

# ? _ • *? •Giảng giai:
Đức Phật lại gọi A-nan.
Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế 

giói lục đạo, tâm không trộm cắp, thì họ sẽ không bị 
tương tục trong dòng luân hồi sinh tử.

Loài trời, loài a-tu-la, loài người, súc sinh, quỷ 
đói, và loài ở địa ngục nếu không trộm cắp, dù chỉ có 
niệm tưởng trong tâm. Họ sẽ không lấy cắp bất cứ thứ 
gì của bất kỳ ai, vật hữu hình hoặc vô hình, giá trị hoặc 
không giá trị. Không những thực sự không lấy, mà còn 
không có niệm tưởng lấy cắp chúng. Đó có nghĩa là 
không trộm cắp. Neu các chúng sinh ấy giữ tâm không 
trộm cắp cũng như tâm không sát hại, tâm không dâm 
dục, thì chúng sẽ không bị tương tục trong vòng luân
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hồi sinh tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương tục 
tr thế gian.

Kỉnh văn:

T *  o
Nhữ tu tam-muộỉ bon xuẩt trần lao. Thâu tâm bất 

trừ trần bất khả xuất.
Việt dịch:
Ồng tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần laoễ Tâm 

trộm cắp không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần 
lao được.

Giảng giải:
Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao.
Ong muốn phát huy định lực chân chính. Động cơ 

chính của ông trong việc tu tập là cốt để ra khỏi vòng 
luân hồi sinh tử trong thế gian. Nhưng, nếu ông vẫn có 
ý tưởng trộm cắp. Tâm trôm cắp không trừ, thì không 
thể nào ra khỏi trần lao được.

•

“Trần lao” ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cõi.
Kinh văn:

o t ỉ ư - k k t ấ ,
iằ -^ ầ tỉịỈỆ -  o

Túng hữu đa trỉ thiển định hiện tiền, như bất đoạn 
thâu tất lạc tà đạo. Thượng phấm tinh linh, trung phẩm  
yêu mị, hạ phâm tà nhơn chư mị sở trước.



234 QUYỀN VI

Việt dịch:
Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không 

đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. Hạng 
trên thành tinh linh, hạng trung thành yêu mị, lóp 
dưói thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào.

Giảng giải:
Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không 

đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo.
Cơ bản là loại người này không có trí huệ chân 

chính, vì nếu họ có trí huệ, họ đã không trộm cắp, họ 
cũng không dâm dục, cũng không sát hại. Chỉ do vì 
thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy. Nhưng nếu 
chúng ta cho hạng người này có một chút trí huệ và chỉ 
một chút thông minh vặt hơn những người bình thường, 
và khi họ ngồi, họ lấn vào sự lãng quên mà ít nhiều 
giống như thiền định. Thế nhưng, hạng người này lại 
nghĩ rằng mình đã chứng được vài cảnh giới kỳ đặc mà 
những người khác chưa từng đến được. Anh ta cảm thấy 
.ninh có công phu vượt qua mọi người khác. Cái nhìn 
của anh ta đầy ngã mạn, và nếu anh ta không chịu dừng 
lại việc trộm đạo, anh ta sẽ rơi vào đường tà. Dù với một 
chút trí huệ và một ít định lực, họ sẽ bị rơi vào cảnh giới 
không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường 
tà vạy này, họ lại dạy chúng sinh trong các đường khác 
vốn đầy tăm tối và bất chính. Họ lại dạy người khác tà 
tri và tà kiến.
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Hạng trên thành tinh linh,
Khi quý vị gặp loại này, chúng rất thông minh; 

nhưng thực ra, nó là tà nguỵ. Trong cuốn Tánh dược 
{The Nature o f  Medicine) của Trung Hoa, có đề cập đến 
loại thảo mộc có tính chất này. Nhưng thực tế, yếu tính 
đó không thực.

Hạng trung thành yêu mị, một loại dị nhân, có 
được năng lực thần thông, thường hãm hại người.

Lóp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào.
Quý vị nhớ rằng loài quỷ Cưu-bàn-trà là một loài 

quỷ mị (mei), thường gây ra tình trạng hôn mê, tê liệt cho 
người đang ngủ. Loài quỷ này chiếm đoạt thân xác của 
người đang tỉnh, rồi điều khiển thân, miệng, ý người này 
làm những việc riêng cho chúng. Nó nói qua trung gian 
người và dành hoàn toàn sự kiểm soát người ấy. Những 
người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác 
đồng, hoặc có khi chúng trở thành phù thuỷ (sorcerers) 
hoặc thây trừ tà (exorcists). Ở Mỹ, tôi đã gặp một người 
như vậy, một người Mỹ tự bảo rằng mình là Jesus. Một 
phút sau, anh ta nói rằng Thượng đế đã nhập vào trong 
anh ta bảo ạnh ta nói. Rồi một lát sau anh ta nói rằng 
Thượng đế đã đến và muốn nói chuyện với anh ta. Chừng 
5 năm sau, anh ta trở lại gặp tôi. Tôi mắng anh ta: “Ông 
thậm chí chẳng nhận ra chính ông nữa. Ông là yêu ma 
hoàn toàn, và ông không được tốt.” Thế là anh ta bỏ đi. 
Anh ta đến để nói pháp với tôi, nhưng anh ta không bao 
giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại tự nghĩ rằng:



236 QUYÊN VI

“Tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người. Tại sao 
mình đuổi được gã Jesus-Thượng đế đó?”

Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mị. 
Tại sao họ bị mắc phải quả báo như vậy? Là vì trong 
những đời trước, họ trộm cắp. Thế nên họ buộc phải rơi 
vào một trong những phẩm loại như thế này.

Đôi khi ở Trung Hoa, loại xác đồng này rất hấp 
dẫn. Họ có thể cắm cây dao trên đỉnh đầu mà không 
chết. Loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gõ lưỡi dao bằng 
cách dùng một thần chú, thế nên người ấy không đổ 
một giọt máu. Có người có thể đóng những cây đinh 
vào bên vai, từ những cây đinh, họ treo những thanh 
gươm mỗi cây nặng hơn 10 p o u n d s Họ có thê treo 
bốn thanh gươm như vậy rồi quay tròn chúng. Xem rất 
là kinh khủng. Mọi người đều kinh hãi. Có khi chúng 
thực sự có khiếu. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị này và 
quyến thuộc của ngoại đạo. Khi quý vị xem Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, quý vị sẽ thấy rằng từ lâu, Đức Phật đã 
mô tả mọi loài chúng sinh trong thế giới rất là rõ ràng. 
Do vậy, đã được nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm 
rồi, quý vị sẽ nhận biết được bất luận điều gì mình phải 
đề phòng.

Chương này gọi là “Tứ chủng thanh tịnh minh
h ổ ỉr b k

1 Đơn vị đo lường trọng lượng, bằng 0, 454 kg = 16 ounce theo hệ thống 
đo lường của Anh Mỹ. Viết tắt IP
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Phần rất quan trọng trong bộ Kinh này. Nên hãy hết 
sức chú ý.

Nếu chúng ta không dừng lại việc trộm cắp, chúng 
ta sẽ thấy rằng mình rất khó thành Phật. Tuy nhiên, nhiều 
người vẫn hy vọng thành Phật. Nay chúng ta đã hiểu 
được giáo lý này rồi, người nào đã mắc phải tội trộm cắp 
thì nên thay đổi. Những người không mắc phải lỗi này 
thì không nên để cho niệm tưởng trộm cắp khởi dậy. Đó 
là cách hay nhất tương ưng với đạo.

Kỉnh văn:

. ề - ằ ~ ể 1 % Á - ầ  
J l ì Í  o

Bỉ đẳng quần tà dỉệc hữu đồ chúng. Các các tự vị 
thành vô thượng đạo.

Viêt dich:• •

Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng. Họ đều 
tự xưng đã thành đạo vô thượng.

• 7 _ _  _ •  2  *Giảng giải:
Các nhóm tà đạo kia ỉà yêu ma quỷ quái, ly mị 

võng lượng hại người. Họ cũng có đồ chúng.
Trên thế gian này, mọi loài đều có đồ đệ của nó. 

Nên có cầu:
Người tốt tìm đến với nhau.
Người xẩu lập bè đảng.
Người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau.
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Thế nên, ngay cả những loài tà ma yêu quái này 
cũng tụ họp lại với nhau và có quyến thuộc của chúng.

Họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng.• • o  • I 9

Họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô 
thượng, thay vào đó, họ cho rằng cách sinh hoạt của 
mình là hay nhất. Họ nói rằng họ đã đạt được đạo vô 
thượng, đến mức họ cho rằng niệm Phật là nhọc công vô 
ích, và nói rằng họ là như vậy. Họ biện luận: “Hãy xem 
năng lực thần thông của tôi.”

Thực ra, họ là yêu ma quỷ quái. Họ hoàn toàn đều 
theo tà hạnh.

Kinh văn:

Ngã diệt độ hậu mạt pháp chỉ trung, đa thử yêu tà 
xỉ thạnh thế gian, tiềm nặc gian khi, ximg thiện tri thức. 
Các tự vị d ĩ đắc thượng nhơn pháp. Huyễn hoặc vồ thức, 
khủng lỉnh thất tâm. Sở quả chỉ xứ  kỳ gia hao tán.

Việt dịch:
Sau khi Như Lai diệt độ, trong thòi mạt pháp, có 

nhiêu loại yêu ma tà đạo ây sôi nôi trong thê gian, lén 
lút gian dối xưng là thiện tri thửc. Họ đều tự xưng đã 
được pháp thượng nhân. Dối gạt kẻ không biết, dọa
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dẫm khiến họ mất lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia
đình ngưòi ta đều bị hao tán.

"̂1 ♦ ?__Giang giải:
Tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma này. Người Tây 

phương không quen lắm với loại yêu quái này, nhưng 
không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào quỷ 
thần. Đúng như vậy, càng lúc, các hiện tượng kỳ dị xảy 
ra trên thế gian ngày càng nhiều hon.

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có 
nhiều loại yêu ma tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian,

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong kinh này đã nói 
với chúng ta rằng thời đại ta đang sống sẽ bị hoành 
hành bởi loại tà mà này. Chúng ta không nên nhìn 
vào những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại. 
Đơn giản vì còn nhiều việc trên đời mà mình chưa 
thấy được. Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình 
thấy được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình, thì 
không thể nào nhìn hết được trong đời này. Còn có 
một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của người 
khác mới biết.

Chúng sôi nổi trong thế gian. Chúng giống như 
lửa đang thiêu cháy mọi người. Những người không 
nhận biêt những loài tà ma này, sẽ dính măc vào chúng 
và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những 
người này sẽ bị thiêu đốt. “Bí mật” là nghĩa mà chúng đi 
khắp nơi để dối gạt mọi người.
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Chúng lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ 
đều tự xưng đã được pháp thượng nhân.

Chúng tự xưng mình là Thiện tri thức mắt sáng 
Thượng nhân là chỉ cho Bồ-tát. Nói cách khác, chúng tự 
xưng mình là Bồ-tát. Trong đạo Phật, dù quý vị là một 
vị Bồ-tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng 
không nên nói mình là Phật hay là Bồ-tát. Quý vị phải 
giữ im lặng về điều ấy khi nào mình còn sống, cho đen 
hơi thở cuối cùng.

Quý vị không thể nói: “Tôi là Phật! Tôi là Bồ-tát! 
Tôi là A-la-hán!” Người nào nói như vậy thì đó là yêu 
ma, giống như người được mô tả trong kinh này. Khi nào 
quý vị mới để cho mọi người biết? Sau khi quý vị chết. 
Lúc ấy mọi người mới biết. Nhưng quý vị không được để 
cho họ biết khi quý vị chưa chết. Có ý nghĩa gì trong lời 
tuyên bố mình là Phật? Có ý nghĩa gì? Quý vị nói rằng 
mình là Bồ-tát? Sao vậy? Có ý nghĩa gì trong lời nói như 
vậy? Chẳng có lý do gì khác hơn là khiến cho người khác 
tin vào mình. Và tại sao quý vị muốn mọi người tin vào 
mình? Để họ cho quý vị tiền? Quý vị làm việc ấy vì muốn 
lợi dưỡng và tâm phan duyên. Neu đó không phải là ý 
định của quý vị, thế tại sao quý vị nói với mọi người mình 
là Phật sống? Nếu quý vị là Bồ-tát. Được rồi! Quý vị là 
Bồ-tát; tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như vậy?

Điều này nhắc tôi nhớ một số chuyện đã diễn ra ở 
Trung Hoa.
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Một hôm có một vị quan đến chùa Quốc Thanh 
trên núi Thiên Thai để hỏi thăm thầy trú trì Phong Can. 
Hai người nói chuyện với nhau. Quý vị sẽ hỏi viên quan 
ấy tên gì? Đừng hỏi tôi, Tôi quên mất rồi. Có thể người 
đó là quý vị, có thể là tôi, không chắc chắn. Vị quan nói 
với thầy trụ trì: “Trong quá khứ, thường có nhiều Bồ-tát 
thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại này lại không có. Tôi 
muốn được diện kiến một vị Bồ-tát chân thực nhưng 
không thấy.”

Trú trì Phong Can nói, “Ồ! Ông muốn gặp Bồ- 
tát? Có hai vị đang ở đây. Tôi sẽ giới thiệu cho ông 
được gặp.”

Vị quan hoàn toàn ngạc nhiên. “Có hai vị Bồ-tát 
đang ở đây? Ý ngài muốn nói là một vị bằng đất sét, và 
một vị tạc bằng gỗ?”

Thầy trú trì trả lời: “Không phải vậv. Hai vị Bồ-tát 
này là người thật. Họ là những vị Bồ-tát sống.”

VỊ quan hỏi, “Ngài không đùa chứ?”
Trú trì đáp: “Tôi là trú trì ở đây. Làm sao tôi nói 

đùa chuyện như vậy. ”
“Họ đâu rồi?”
“Một vị đang nấu cơm và một vị đang đun nước. 

Một vị là Hàn Sơn và một vị là Thập Đắc. Một vị là 
hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, một vị là hóa thân 
của Bồ-tát Phổ Hiền. Họ thực hành pháp tu khổ hạnh 
trong chùa này, chuyên làm những việc phục dịch. Họ
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làm những việc không ai muốn làm. Nếu ông muốn 
gặp họ, rất đơn giản, hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ 
đang ở đó. Ông thấy hại vị tăng lấm lem, rách rưới, 
râu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn, với một dáng dấp rất 
xấu xí. Nhưng thầy Trú trì bảo đó là hai vị Bồ-tát, nên 
ông chắng dám xem thường họ. Thay vì vậy, ông xá 
chào họ. Hai vị ấy hỏi: “Ông làm gì vậy? Tại sao ông 
vái chào tôi?”

“Trú trì Phong Can nói rằng các ông là hóa thân 
của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và Bồ-tát Phổ Hiền, thế nên 
tôi xá chào các ông.”

Hai vị nói: “Lão Phong Can ba hoa!”
Có ý muốn nói thầy trú trì là người hay dính vào 

chuyện kẻ khác.
Một vị nói:
“Lúc này ông ta nói quá nhiều!”
Thế nên khi viên quan đang cúi chào, họ liền rút 

lui và biến mất, không ai biết họ đã đi cách xa chừng 
nào- có lẽ cách xa đến cả trăm bước từ nhà bếp đến bờ 
đá dưới chân núi. Tiếng hai người vọng lại, “Lão Phong 
Can hay bép xép. Ông không chịu lạy Phật A-di-đà, lạy 
chúng tôi làm gì? ”

Viên quan hỏi: “Ai là Đức Phật A-di-đà? ”
“Trú trì Phong Can. Ông ta là Đức Phật A-di-đà tái 

thế. Hãy để mặc chúng tôi. v ề  lạy ông ta đi.”
Khi viên quan vẫn còn đứng đó trong kinh ngạc,
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thì hai vị tăng lem luốc kia đã đi xa và biến mất sau rặng 
núi đá.

Nơi đó bây giờ gọi là Nguyệt Quang Nham trên 
núi Thiên Thai-nơi mà hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc đã 
biến mất.

Viên quan vội vã trở về chùa Qúcc Thanh để đảnh 
lễ Trú trì Phong Can-Đức Phật A-di-đà. Nhưng khi ông 
vào trong chùa, thấy thầy trú trì đã ngồi an nhiên thị tịch. 
Ngài đã nhập niết-bàn. Viên quan bây giờ biết rằng Trú 
trì chính là Đức Phật A-di-đà thị hiện, nhưng đã quá trễ 
rồ i! Ông ta không thấy được những gì là chân thực ngay 
trước mắt của mình. Đức Phật A-di-đà đã đi rồi.

Tại sao chư Phật và Bồ-tát khi biến mất rồi mới cho 
mọi người biết các ngài là ai? Neu mọi người biết, thì 
họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày đến mức sẽ quá 
phiền phức. Sẽ không còn thời gian nào để tu tập. Thế 
nên các ngài không muốn cho biết mình là ai.

Đó là cách thức trong đạo. Người ta không bao giờ nói: 
“Hãy nhìn xem! Tôi là ngưòi đã giác ngộ! Tôi là Phật!”

Người như vậy thì chẳng khác gì người được đề 
cập trong kinh này. Tôi chưa từng gặp người nào công 
nhận là mình đã giác ngộ. Hoà thượng Hư Vân cũng 
vậy, và các vị Hoà thượng khác đã giác ngộ ở Trung Hoa 
cũng không nói một lời nào là họ đã giác ngộ, dù hỏi họ 
trực tiếp. Không bao giờ có chuyện đó trong đạo Phật. 
Ngoài ra, có lẽ có trong đạo Phật tân thời.



244 QUYÉN VI

Người được mô tả trong kinh tuyên bố rằng họ 
là thượng nhân. “Các ông có biết tôi là ai không? Tôi 
là Bồ-tát Di-lặc. Các ông có biết tôi là ai không? Tôi 
là Bồ-tát Quán Thế Âm. Nay các ông đã biết, đừng bỏ 
mất cơ hội. Hãy lạy tôi làm thầy. Neu các ông không 
muốn lạy tôi, thì hãy lạy thầy tôi. Tôi sẽ cấp cho các 
ông cái giấy chứng nhận và 65 đô-la. Tôi sẽ truyền 
pháp cho ông.”

Họ đi khắp, Dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm 
người cả tin. Tôi đã gặp hạng người này rất nhiều. Họ 
nói rằng: “Tôi có pháp bảo, tôi sẽ bán cho các người, 
một người 300 đô-la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người, 
nên tôi sẽ để dành cho quý vị. Neu tôi không thích quý 
vị, tôi sẽ không trao cho quý vị đâu. ”

Thế là đệ tử đưa cho thầy 300 đô-la để lấy pháp 
bảo. Có người đòi quý vị đến 1000 đô-la. Chang bao lâu, 
ví của vị thầy già nặng túi. Khi ông ta chuyển tài sản của 
mình từ chỗ an toàn này đến chỗ an toàn khác, ông ta 
phải dùng xe lửa! Nhiều người đã thất vọng vì việc này. 
Khi quý vị giảng nói pháp chân chính cho họ nghe, như 
bảo họ “Đừng sát sanh.” Họ không tin điều đó. “Đừng 
trộm cắp.” Họ cũng không tin điều đó. “Đừng dâm dục.” 
Họ cũng không tin điều đó. Nhưng nếu quý vị nói với họ 
rằng mình có một điều gì đó sẽ đem đến cho họ lợi ích 
thì họ sẽ trả tiền cho quý vị liền.

Chúng dọa dẫm khiến họ mất lòng tin.
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Chúng khiến cho quý vị mất sạch trí huệ mà quý vị 
vốn có. Họ làm cho quý vị mê mờ.

Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị 
hao tánễ

Họ thực sự là kẻ giàu có bẩn thỉu, nhưng bất kỳ đi 
đâu, họ cũng đều tích luỹ thêm nhiều của cải, lột sạch 
chủ nhà những thứ tài sản, chìa khóa, chứng khóan và 
ruột tượng.

Kinh văn:

Ngã giáo tỷ-khưu tuần phương khẩt thực, linh kỳ 
xả tham, thành bồ-đề đạo. Chư tỷ-khmi đắng bất tự thục 
thực, kỷ ư tàn sanh lữ bạc tam giới. Thị nhât vãng hoàn 
khứ d ĩ vô phản.

Viêt dich:
Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất 

thực, là khiến họ xả trừ lòng tham, thành tựu đạo 
bồ-đề. Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái 
thân sống nhờ như khách trọ trong ba cõiễ Hiện thân 
một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa.

Giảng giải:
Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất 

thực, là khiến họ xả trừ lòng tham.



246 QUYÊN VI

Khi đến giờ khất thực, mỗi vị tỷ-khưu nhắm đến 
một phương nhất định và đi quanh một chỗ nhất định. 
Các vị mang bình bát đi khất thực. Tại sao Đức Phật dạy 
họ phải khất cầu thực phẩm? Trước hết, khi các vị cư sĩ 
Phật tử dâng tặng thức ăn cho người xuất gia, là họ có 
được quả báo phước đức và chấm dứt khổ đau. Thứ hai, 
khi tỷ-khưu đi khất thực, họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin 
được. Neu ngon, thì ăn ngon; nếu dở, thì ăn dở. Do vậy 
họ sẽ xả bỏ được lòng tham. Nếu mình tự nấu nướng, 
quý vị sẽ nghĩ, “Những thức ta nấu ngày hôm nay không 
được ngon; Tuy nhiên, ngày mai ta sẽ nấu thứ ngon hơn, 
và ngày kia ta sẽ làm thứ tuyệt diệu hơn nữa.” Sẽ không 
có chỗ tận cùng. Khi đi khất thực, sẽ không có cơ hội để 
chọn lựa. Ta không thể nào phân biệt thức ăn thức uống 
nào ngon hay dở. Ta không thể nói: “Thức ăn minh xin 
được ngày hôm nay rất ngon.” Rồi ăn với sự thích thú. 
Và ngày sau, nếu thức ăn không được ngon, ta ăn không 
nổi. Cách thức ấy không được phép. Mình ăn cả thứ 
ngon lẫn không ngon. Tinh thần chung là ăn để no và 
quên bẵng mọi thứ. Đó là để đối trị lòng tham.

Theo cách này, hành giả có thể thành tựu đao 
bồ-đề.

Đó là vì có câu nói: “Kẻ trí quan tâm đến đạo, 
chang bận tâm đến thức ăn

Những người đến để tham cứu Phật pháp, không 
nên bận tâm đến thức ăn.
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Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân 
sống nhờ như khách trọ trong ba cõi. Hiện thân một 
lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa.

Họ chỉ cần ăn đủ để duy trì thân mạng. Cuộc đời 
chúng ta, dù ở trên đất liền hay ở trên nước, cũng giống 
như đang ở trong một khách sạn-ngắn ngủi phù du trong 
chốc lát. Đứng để dính mắc với nó. Các vị tỷ-khưu đã 
chấm dứt tâm tham, thế nên khi sinh mạng trong ba cõi 
này chấm dứt, thì họ không còn trở lại nữa. “Nơi này là 
uế độ, tôi không trở lại nữa.” Đó là tâm niệm của các 
vị tỷ-khưu. Dù ở Mỹ, với những nhà vệ sinh rất đẹp 
dẽ và những ngôi nhà rất tráng lệ—cũng đủ đê ở đó một 
lần. Đừng trở lại! Đừng tham muốn các nhà vệ sinh ấy. 
Trước tiên là nó rất hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? 
Thực ra cả thế gian này đều hôi thối. Quý vị chớ cho 
rằng đó là chỗ sạch sẽ. Thế gian này chính nó là một cái 
nhà vệ sinh.

Kinh văn:

Vân hà tặc nhơn giả ngã y  phục, tì bản Như Lai tạo 
chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật pháp. Khước phi 
xuất gia cụ giới tỷ-khưu vi tiểu thừa đạo. Do thị nghỉ 
ngộ vô lượng chủng sanh đọa vô gián ngục.
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Viêt dich:• •

Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn 
bán Như Lai, tạo vô số nghiệp, nói rằng đó đều là Phật 
phápẾ Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-khưu là đạo 
Tiêu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc 
phải nghi lầm, nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián.

Giang giải:
Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật.
Họ mặc y phục của hàng xuất gia và nói với mọi 

người rằng; “Tôi là Pháp sư giảng kinh. Quý vị nên hoàn 
toàn tin vào tôi.”

Chúng buôn bán Như Lai. Họ dùng Phật pháp để 
đôi chác. Họ buôn bán Phật pháp. Tất cả điều họ cần làm 
là nghĩ cách để kiếm tiền. Họ nói rằng; “Đó đều là Phật 
pháp.” Họ bảo răng tất cả đều là Phật pháp. Khiêu vũ 
là Phật pháp, uông rượu là Phật pháp, chơi nhạc là Phật 
pháp. Đây là các thứ trong 84.000 pháp môn.”

Họ thật là những kẻ rất ba hoa. “Hút thuốc là Phật 
pháp, đánh bạc là Phật pháp, ai muốn làm gì tuỳ thích.” 
Họ rât tuỳ tiện, thậm chí đến mức độ ai muốn làm điều 
gì, họ đều cho là đúng.

Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-khưu là đạo 
Tiểu thừa.

Nếu có ai gọi họ và hỏi, “A,nh đã thọ giới Cụ túc1

1 Tức giới Tỷ-khưu. Còn gọi là Cận viên. Đại giới.
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chưa?” Thậm chí họ chẳng hiểu là quý vị đang nói điều 
gì. Thậm chí họ không hiểu về năm giới cấm, nói gì đến 
8 giới,1 hoặc 10, giới trọng và 48 giới khinh.2 Chính họ 
không đáng được người đời tin cậy là hàng xuất gia. 
Tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã.

Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải 
nghi lâm, nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián.

Họ khiến cho người khác mê lầm, và vốn chính họ 
cũng không hiểu. Ban đầu những người theo họ đều có 
ý định tốt, nhưng khi đã dính mắc với một vị thầy điên 
đảo như vậy rồi nên cuộc đời họ sẽ được kết thúc trong 
tình trạng đà nêu ra trước đây:

Nêu một người mê mờ 
Truvên dạy sự mê lầm cho người khác 

Khi mọi điêu được nói và làm,
Thì chăng có ai hiêu được.

Thâv đọa vào địa ngục 
Trò củng phải vào theo.

Trong địa ngục vô gián, không lúc nào cảnh khồ 
bị gián đoạn. Một người chóan đầy cả địa ngục bằna 
những cảnh khô, và nhiều người cũng choáne đầy địa 
ngục theo cách như vậy. Chỉ một người trong địa ngục, 
đã không còn thừa chỗ. Và bất luận có bao nhiêu người 
trong đó, địa ngục vẫn chứa trọn. Chúng sinh ở địa ngục

' Bát quan trai giới. 
: Bồ-tát giới.
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ấy không bao giờ ra khỏi chỗ này. Thế nên rất nguy hiểm 
khi gieo nhân duyên với chỗ đó.

Kinh văn:
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Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỷ-khưu phát tâm quyêt 

định tu tam-ma-đề. Năng ư Như Lai hình tượng chỉ tiên, 
thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân 
thượng nhiệt nhất hương chủ. Ngã thuyết thị nhân vồ 
thuỷ túc trái nhất thời thù tất. Trường ấp thế gian vĩnh 
thoát chư lậu. Tuy vị tức minh vô thượng giác lộ, thị 
nhơn ưpháp d ĩ quyết định tâm.

Việt dịch:
Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát tâm 

quyết định tu tam-ma-đề. Có thể trước hình tượng 
Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón 
tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói 
ngưòi này, nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hêt 
trong một đòi, xa lìa thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các 
lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng 
giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyêt định.
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Giảng giải:
Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát 

tâm quyết định tu tam-ma-đề. Có thể trước hình 
tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một 
ngón tay; hay ờ  trên thân đốt một liều hương. Như 
Lai nói ngưòi này, nợ nần từ kiếp lâu xa nay được trả 
hết trong một đòi.

Những vị tỷ-khưu này, dưới sự hướng dẫn chân 
chính, vào đúng thời điểm, và với oai nghi nghiêm 
chỉnh, vị ấy dùng dao cắt thịt trên thân mình, rồi rót 
một ít dâu vào nơi thịt đã bị khoét ra, rồi từ đó thắp 
lên một ngọn đèn để cúng dường chư Phật. Hoặc co 
khi các vị ây đôt một ngón tay theo đúng nghi thức 
hoặc họ đôt một vài liều hương trên thân mình, chẳng 
hạn trên cánh tay. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni dạy rằng 
những người như vậy, nghiệp chướng nợ nần họ đã tạo 
trong vô lượng kiếp trước đều có thể tiêu trừ qua viẹc 
làm đơn giản này.

Xa lìa thế gian, vĩnh viễn thoát khỏi các lậu 
hoặcẾ Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giac, 
nhưng đối vói Phật pháp đã có tâm quyết định.

Họ đã có sự phát tâm dứt khóat và sẽ không bao giờ 
thối chuyển.

Kinh văn:
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Nhược bất vi thử xả thân vỉ nhân, túng thành vô vi 
tất hoàn sanh nhân, thù kỳ túc trải. Như ngã mã mạch 
chánh đắng vô dị.

Việt dịch:
Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé 

ấy, dù có thành đạo vô vi, cũng phải sanh lại làm 
người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo ăn lúa ngựa 
của Như Laiế

Giảng giải:
Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé 

ấy, dù có thành đạo vô vi, cũng phải sanh lại làm 
ngưòi, hoàn trả các nợ cũẵ

Nếu mình không làm những hạnh hy sinh thân 
mạng, như đốt đèn trên thân hay đốt một ngón tay, hoặc 
đốt hương trên cánh tay, như gieo trồng vài thiện pháp, 
thì dù có thành tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, 
thậm chí thành Phật, thì mình vẫn phải trả các món nợ 
cũ. Mình vẫn phải thọ thân người trở lại và trả các nghiệp 
đã vay trona, quá khứ,

Như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai.
“Như Lai đã phai ăn lúa dành cho ngựa suôt 90 

ngày trong đời này.” Đức Phật nói.
Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni phải chịu quả 

báo như vậy? Chuyện xảy ra từ thời quá khứ, khi ngài 
là một vị Bà-la-môn nhận dạy 500 vị thanh niên cách 
thức tu đạo. Lúc đó, có một Đức Phật đang thị hiện trên
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thế gian. Mọt hôm, Đức Phật kia cùng các vị tỷ-khưu đi 
khất thực, Đức Phật dạy các vị tỷ-khưu nhận được vật 
phẩm cúng dường thì nên trích bớt một phần ngon trong 
bát của mình dành cho vị tỷ-khưu đang bị bệnh không 
thể đi khất thực được. Khi họ đi khất thực về, họ đi qua 
vùng núi nơi mà vị Bà-la-môn tức tiền thân của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đang tu nhân địa. Khi vị Bà-la-môn chỉ 
nhận được một chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, 
ông ta trở nên ghen tức, “Tại sao các lão tăng] kia được 
ăn nhiều thế? Các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa ngựa.” 

Năm trăm đệ tử của vị Bà-la-môn hoà theo ông ta: 
“Đúng vậy! Họ chỉ đáng được ăn lúa ngựa.”

Sau khi vị Bà-la-môn thành Phật, ngài phải đưa 
500 vị đệ tử tỷ-khưu của mình sang một nước khác để 
an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật đón 
tiêp ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng 
an cư. Sau cùng, một người buôn ngựa trong nước biết 
được răng Đức Phật và giáo đoàn tỷ-khưu không được 
cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng 
phân thực phảm dùng để nuôi ngựa. Dù vị Bà-la-môn 
đã thành Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, và 500 vị đệ tử trẻ 
của ngài đã thành 500 vị A-la-hán, Đức Phật vẩn phải 
trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải 
ăn lúa ngựa.

1 Nguyên văn Anh ngữ: bald monks (lão tăng trọc).
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Thế nên, Đức Phật nói rằng nếu người nào không 
làm được những hạnh xả thân này, thì trong tương lai họ 
phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước, như họ đã 
gây ra.

Kinh văn:

Nhữ giáo thế nhơn tu tam-ma-địa, hậu đoạn thâu 
đạo. Thị danh Như Lai tiên Phật Thế tôn đệ tam quyết 
định thanh tịnh minh hối.

Việt dịch:
Ông dạy ngưòi đời, tu pháp tam-ma-địa, sau 

nữa, dửt trừ tâm trộm cắp. Đó gọi là lời dạy rõ ràng 
thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như 
Lai Thế tôn trong quá khứ.

Giảng giải:
Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau 

nữa, dứt trừ tâm trộm cắp.
Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp.
“Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết 

định thứ ba của các Đức Phật Như Lai Thê tôn 
trong đòi trước.”

Kinh văn:
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Thị cố A-nan, nhược bất đoạn thâu tu thiền định 
giả, thỉ như hữu nhân thuỷ quán lậu chi, dục cầu kỳ 
mãn. Túng kỉnh trần kiếp chung vô bình phục.

Viêt dich:• •

Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm 
cắp mà tu thiền định, cũng như rót nước vào bình 
thủng, mà mong cho đầy. Dù trải qua nhiều kiếp số
như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được.

• 2 _ _ _ » ? •Giang giải:
Cho nên A-nan, nếu không dút trừ tâm trộm cắp 

mà tu thiên định, cũng như rót nước vào bình thủng, 
mà mong cho đây. Dù quý vị cố gắng rót đầy nước vào 
một cái chén bị thủng dưới đáy, thì

Dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục 
vẫn không đầy được.

Kinh văn:
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1 Cái bình sành lùn. Thường dùng như chữ chi JẾj.
2 Âm khác: Chuý: Đánh ngã; Đập, giã.
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Nhược chư tỷ-khưu y  bát chi dư, phân thốn bẩt súc. 
Khất thực dư phần thỉ ngạ chúng sanh. Ư  đại tập hội, 
hợp chưởng lễ chủng. Hữu nhơn chuỷ mạ, đồng ưxưng  
tán. Tất sử thân tâm nhị câu quyên xả. Thân nhục côt 
huyết, dữ chủng sanh cộng. Bất tươỉĩg Như Lai bẩt liêu 
nghĩa thuyết, hồi vi d ĩ giải d ĩ ngộ sơ học. Phật ân thị 
nhơn đắc chơn tam-muội.

Việt dịch:
Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích 

trữ mảy mayẾ Khất thực có thừa, bố thí cho chúng 
sinh đói. Noi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại 
chúng. Nếu có người đánh mắng, xem như khen ngợi 
mình. Xem thân thịt máu xương của mình giống như 
thân của chúng sinh. Nếu không đem lời dạy bất liêu 
nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiên 
cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, thì Như Lai ấn chứng 
người ấy chân thực được tam-muội.

Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ 
mảy may.

Các vị tỷ-khưu chỉ có ba y, một bình bát, và toạ 
cụ. Họ không cần thêm thứ gì khác. Họ không tích lũy 
của cải.

Khất thực có thừa, bố thí cho chúng sinh đóiễ
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Họ ban tặng những vật phẩm thừa khi khất thực 
cho những người không có gì để ăn.

Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại 
chúng.

Các vị tỷ-khưu chắp tay cung kính vái chào mọi 
người trong hội chúng. Nếu có người đánh mắng, xem 
như khen ngọi mình.

Xem lời chửi mắng cũng như là lời khen tặng. Họ 
không phản ứng với lời mắng nhiếc.

Xem thân thịt máu xương của mình giống như 
thân của chúng sinh.

Tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạn và 
thân không phản ứng theo lối thể hiện sự kiêu ngạo và tự 
ái. Khi có người nào mắng nhiêc mình, quý vị nên xem 
như họ đang hát tặng mình. Nếu mình chẳng mắng ai 
mà họ măng mình, thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu 
những gì họ đang nói. Những lới ấy đối với quý vị chẳng 
có nghĩa gì cả. Như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà 
mình chẳng hiểu, như tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng 
Hoa, nhờ đó mà quý vị chẳng hiểu gì cả.

Khi có người thực sự mắng mình, quý vị hãy nghĩ 
răng: “O ! Ông ta đang nói với tôi những điều tốt đẹp 
biết bao!” Hãy nhìn ngược lại. Nếu có người đánh mình, 
chỉ giả vờ như mình đụng vào tường. Giả như mình bất 
cẩn chạy va vào tường và để lại một cục u lớn trên đầu.

Nếu quý vị quay lại và đấm vào tường rồi nói, “Tại
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sao lại va vào tôi?” Quý vị chỉ kết thúc bằng bàn tay đau. 
Khi có người đánh quý vị, nếu mình xem đó như là va 
vào tường, thì mọi chuyện xem như kết thúc ngay ở đó.

Hàng tỷ-khưu phát tâm bồ-đề chân chính, nên xả 
bỏ thân máu thịt của mình cho những chúng sinh khác 
nếu họ cần sự chia xẻ của mình. Có một lần Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đang trong lúc tu hành nhân địa, ngài 
thấy một con cọp đói, ngài hiến thân mình cho cọp đói 
ăn. Cọp là loài thú dữ nhất trên đời, thế nên Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni trong lúc đang tu hành nhân địa, ngài 
đã từ bỏ thân mạng mình, thí cho cọp đói.

Nếu không đem lòi dạy bất liễu nghĩa của Như 
Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học 
khỏi bi lầm lac,

Hàng tỷ-khưu không rao giảng giáo lý Tiểu thừa 
theo cách như thể hiểu theo ý mình. Nói cách khác, nếu 
không nói đúng như lời Phật dạy, thì chính mình đã hiểu 
sai và làm mê mờ người mới học. Neu các vị tỷ-khưu 
không rơi vào lỗi ấy, Như Lai ấn chứng người ấy chân 
thực được tam-muội.• • •

Đức Phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy. 
Họ chân thực chứng được tam-muội.

Kinh văn:
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Như ngã sở thuyết danh vi Phật thuyết. Bất như thử 
thuyết tức ba-tuần thuyết.

Viêt dich:• •

Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư Phật. 
Nêu không đúng như lời nói đó, tức ma ba-tuần nói. 

Giảng giải:
Đây là cách thức Đức Phật giảng pháp. Mọi lời 

giảng khác là của ma vương.
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4. DỬT TRỪ VỌNG NGỮ

Kinh văn:

A-nan như thị thế giới lục đạo chúng sanh, tuy tắc 
thân tâm vô sát đạo dâm, tam hạnh d ĩ viên, nhược đại 
vọng ngữ, tức tam-ma-đề bất đắc thanh tịnh, thành ải 
kiến ma, thất Như Lai chủng.

Việt dịch:
A-nan, chúng sinh trong thế giói lục đạo như thế, 

tuy thân tâm không còn sát đạo dâm, ba hạnh đều đã 
viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì tam-ma-đê 
không được thanh tịnh, sẽ thành giống ma ái kiến, và 
làm mất chủng tử Như Lai.

• 9 _• 2 í _Giảng giải:
A-nan, chúng sinh trong thế giói lục đạo như 

thế, tuy thân tâm không còn sát đạo dâm,
Thân không phạm vào việc sát hại, trộm cắp, dâm 

dục. Trong tâm cũng không có niệm tưởng sát hại, trộm 
cắp, dâm dục.

ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng 
ngữ, thì tam-ma-đề không được thanh tịnh,
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Đây có nghĩa là một thói quen, tập khí của họ; luôn 
luôn nói lời đại vọng ngữ. Do vậy, họ không được thanh 
tịnh. Họ sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mất chủng 
tư Như Lai.

Họ sẽ trở thành ma ái, hoặc ma tà kiến. Tại sao họ 
làm mất chủng tử Như Lai? Vì họ nói quá sai sự thật.

Kinh văn:
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Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn chứng. Hoặc cầu 
thê gian tôn thăng đệ nhât, Vếỉ tiền nhơn ngôn: Ngã kim 
dĩđăc Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, 
A-la-hán đạo, Bích-chi Phật thừa, Thập địa địa tiền chư 
vị bô-tảt. Cầu bỉ lễ sảm, tham kỳ cung dưỡng.

Viêt dich:• •

Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng 
đã chửngễ Hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột 
bậc, bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả Tu-đẩ- 
hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo A-la- 
hán, Bích-chi Phật thừa, hay các quả vị bồ-tát trong 
Thập địa hay trước Thập địa. Mong được mọi người 
lễ bái, tham được cúng dường.
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Giảng giải:
Họ nói nối kiểu nào? Bỏ sang một bên những lời 

nói dối bình thường.
Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng 

đã chửng.
Họ chưa chứng đạo. Căn bản là, họ chẳng hiểu chút 

nào về tu đạo. Họ không biết cách niệm Phật. Họ không 
biết cách giữ giới, họ không biết cách ngồi thiền.

Họ làm như họ đã hiểu, nhưng họ chang hiếu gì cả.
Họ nghe người khác giảng giải thích vài đạo lý, 

và họ liền ngắt lời: “Tôi hiểu rồi. Tôi đã biết điều ấy từ 
lâu.” Hoặc họ nói: “N ày! Tôi đã chứng đạo. Tôi là người 
giác ngộ. Tôi là Phật.”

Chưa chứng nói rằng đã chứng.
Họ chưa đạt được quả vị thứ nhất của A-la-hán, ít 

nhiều gì họ phải hiểu các quả vị đó, nhưng họ bảo, “Các 
ông có biết tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” Hoặc nói, 
“Tôi là Phật.” Hoặc nói, “Tôi là Bồ-tát.” Tại sao họ nói 
những điều này?

Hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc,
Đó như là gần đây có người nói với một vị đệ tử 

của tôi rằng: “Ồng theo tông phái nào? Chúng ta nên 
theo phẩm trật, tôi sẽ là thủ lĩnh. Tôi là người sáng lập 
Phật giáo Mỹ quốc. Tôi là sơ tổ của Phật giáo Mỹ quốc.” 
Đó là “mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc.”

Họ Bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả Tu-
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đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo 
A-la-hán.

Họ bắt đầu nói quanh là họ đã chứng sơ quả A-la- 
hán. Nhưng rồi mức độ đó không đủ cao quý, nên họ 
nói, “Ồ!, tôi vừa chứng quý vị thứ hai của A-la-hán.” 
Và một giây sau, họ lại tuyên bố họ đã chứng đến quả 
vị thứ tư. Tuy vậy, quả vị thứ tư cũng chỉ là A-la-hán, 
không phải là quả vị cao nhất, thế nên họ chưa hài lòng. 
Họ tuyên bố mình đạt đến Bích-chi Phật thừa, hay các 
quả \ ị  bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa.

Họ bắt đầu nói với mọi người rằng họ là Bích chi 
Phật, hoặc họ tuyên bố rằng mình đã đến một giai vị 
của Bồ-tát hạnh, hoặc thậm chí cả đến Thập địa. Tại 
sao những người như vậy tuyên bố rằng mình là A-la- 
hán, Bích chi Phật, và Bồ-tát? Chung quy là họ đang dối 
gạt mọi người và họ nói lời đại vọng ngữ để khiến mọi 
người tin vào họ. Nếu không có ai tin họ, họ sẽ không có 
lợi dưỡng. Ngay khi mọi người đã tin, của cải liền chảy 
vê. Thê nên ý định của họ là Mong được mọi ngưòi lễ 
bái, tham được cúng dường.

Họ không sợ bị đọa vào địa ngục rút lưỡi. Nếu là 
người nói dôi, sau khi chết, họ liền bị rơi vào địa ngục 
này, nơi đó có những lưỡi câu bằng sắt móc vào trong lưỡi 
họ rôi kéo ra, rôi có một lưỡi gươm cắt đứt lưỡi. Đó là quả 
báo của tội nói dối. Thế mà vẫn có người dám làm chuyện 
đó. Thậm chí chúng ta không dám nhìn qua cảnh giới này. 
Hãy lấy chuyện bị câm làm ví dụ. Tại sao bị câm? Vì họ
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phải chịu quả báo nói dối quá mức (cường điệu). Họ được 
làm người, nhưng không nói được “Hãy xem bây giờ anh 
nói dối được chừng nào.” Đó là thông điệp.

Tại sao họ không nói được? Do họ đã bị cắt lưỡi. 
Dù họ có lưỡi, nhưng bản tính của nó đã bị mất, nên 
lưỡi ấy không có thực tính. Tại sao người ta bị mù? Là 
vì họ xem thường người khác. Họ luôn luôn xem chính 
mình là tốt hon mọi người khác. Họ xem mình là thông 
minh hơn và lanh lẹ hơn trong mọi cách, thế nên đời 
này họ không thấy được mọi người. Bây giờ họ phải tự 
hỏi chính mình có thực sự tốt hơn mọi người khác nữa 
không? Người điếc là do bị quả báo nghe lén các cuộc 
bàn luận. Họ thường đặt tai vào lỗ khóa để nghe điều gì 
đang bàn bạc. Những gián điệp đời nay với vô sô cách 
thức để nghe trộm người khác, để đánh cắp những bàn 
luận riêng tư, có thể sẽ chịu cùng quả báo như vậy và sẽ 
bị điếc trong một lúc nào đó ở tương lai.

Tuy nhiên, khi quý vị đã biết được đạo lý, quý vị 
sẽ từ bỏ việc nói dối, mình sẽ không bị câm. Neu quý 
vị không nghe lén người khác bàn luận, quý vị sẽ không 
bị điếc. Bị câm, bị gù lưng, và bị mù đều là quả báo do 
báng bổ Tam bảo.

Kinh văn:
o -ỳp/^ỸX 71 Ệf[ ỷ
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Thị nhẩt-đỉên-ca tiêu diệt Phật chủng. Như nhơn dĩ 
đao đoạn đa-la mộc. Phật ký thị nhơn vĩnh vân thiện căn, 
vô phục tri Men. Trầm tam kho hải bất thành tam muội.

Việt dịch:
Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử 

Phật. Như người dùng dao chặt cây đa-ỉa. Phật ấn 
ký ngưòi ấy mất hẳn thiện căn, không còn chánh tri 
kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu 
được pháp tam-muội.

Giảng giải:
Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử 

Phật.
Những người nói lời đại vọng ngữ, chưa chứng nói 

mình đã chứng, chưa được nói mình đã được, và chưa 
hiểu nói mình đã hiểu-những người như vậy gọi là nhẩt- 
xiến-đề, có nghĩa là ‘người đoạn thiện căn.’ Nếu quý vị 
cắt đứt thiện căn mình, có nghĩa là các căn xấu ác sẽ 
chất chồng. Những người nói lời đại vọng ngữ và dối 
gạt người khác trên thế gian sẽ huỷ họai chủng tử Phật 
trong chính họ

Như ngưòi dùng dao chặt cây đa-la.
Cây đa-la,1 trồng ở Án Độ, mọc ở vùng đất cao, 

nhưng nếu chặt đứt ngọn thì nó không mọc được nữa.

1 S: tãla: Hán dịch: Đa-la thọ ỷ  WỉL$\ o Còn gọi Ngạn thọ #'t, Cao 
tùng thọ ìSjỉẶ f̂.
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Những người đoạn trừ chủng tử Phật tương tự như chặt 
đứt ngọn cây đa-la, sẽ không bao giờ chủng tử Phật có 
lại được nữa.

Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không 
còn chánh tri kỉếnẵ

Thọ ký của Đức Phật về hạng người này là họ huỷ 
hoại thiện căn và trở thành bị tước mất mọi điều hay biết 
hoặc tri kiến.

Chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu 
được pháp tam-muội.

Ba biển khổ nói ở đây là:
1. Khổ đao kiếm (Kiếm đồ): Chỉ cho địa ngục đao 

sơn.
2. Khổ máu huyết (Huyết đồ): Chỉ cho địa ngục máu 

huyết, nơi toàn thân người bị hành cho chảy máu 
thường xuyên.

3. Khổ nạn lửa (Hoả đồ): Chỉ cho địa ngục hoả thiêu. 
Những người này sẽ bị đọa vào ba địa ngục khủng

khiếp này.
Kinh văn:
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o o
Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bổ-tát cập A-la-hán, ứng 

thân sanh bỉ mạt pháp chi trung. Tác chủng chủng hình 
độ chư luân chuyến.
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Việt dịch:
Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và 

Bồ-tát hãy ứng thân sinh trong đòi mạt pháp, hiện ra 
nhiều hình tướng khác nhau để độ những chúng sinh 
còn trong vòng luân hồi.

Giảng giải:
Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và 

Bồ-tát hãy ứng thân sinh trong đòi mạt pháp.
Các vị nên dùng báo thân và hóa thân sinh ra nơi thế 

gian này, nơi có nhiều khổ nạn. Trong thời mạt pháp, các 
vị phải dùng nhiều thân tướng, hiện ra trong vô số cảnh 
giới-có thể là loài người, có thể là súc sinh, hoặc có thể là 
trong một cách thức nào đó. Họ sẽ tuỳ thuận chúng sinh 
đê độ những chúng sinh còn trong vòng luân hồiễ

Họ sẽ cứu độ rộng rãi các chúng sinh. Các vị Bồ-tát 
sẽ trở lại tho thân súc sinh. Quý vị đừng nghĩ rằng nói như 
vậy là không cung kính, vì các ngài thực sự làm điều đó. 
Trong các hạnh Bồ-tát, các ngài sẽ đến để hóa độ hàng 
súc sinh, như khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong đời 
quá khứ đã làm thân Lộc vương để cứu độ đàn nai.

Kinh văn:
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1 Bản Taisho chép . Bản đời Tống, Nguyên, Minh chép M-
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Hoặc tác sa-môn bạch y  cư sĩ, nhân vương tế quan 
đông nam đổng nữ. Như thị nãi chí dâm nữ quả phụ, 
gian thâu đổ phản. Dữ kỳ đồng sự xưng tán Phật thừa, 
linh kỳ thân tâm nhập tam-ma-địa.

Viêt dich:• •

Hoặc làm sa-môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan 
lại, đồng nam  đồng nữ. Như yậy cho đến làm dâm 
nữ, làm người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, 
người hàng thịt, kẻ buôn bán. Đe cùng với họ đồng 
sự, xưng tán Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập 
vào tam-ma-địa,

/■N ♦ ? _ ♦ ? •Giảng giải:
Các vị Bồ-tát và A-la-hán này dùng hóa thân mình 

để thành các vị sa-môn, là người đã xuất gia, hoặc đã 
thọ giới cụ túc, hoặc thọ giới sa-di. Hoặc các vị hóa 
thành cư sĩ bạch yễ Cư sĩ không sống đời từ bỏ gia đình, 
và ở Ấn Độ họ được gọi là ‘hàng bạch y.’ Họ hộ trì tam 
bảo. Đây là do vì hàng xuất gia

Không cày cuốc, nhưng vẫn phải ăn
Không dệt vải, nhưng vẫn phải mặc.
Thế nên cần phải có hàng cư sĩ tại gia cúng dường,
Hoặc có vị Bồ-tát hóa thành vua chúa trong cõi 

người, hoặc là quan lại, Hoặc các ngài hóa thành 
đồng nam đồng nữ. Như vậy cho đến làm dâm nữ, 
làm người quả phụ. Thậm chí các ngài có thể hóa 
thành người gian dối, trộm  cắp, ngưòi hàng th ịt, kẻ 
buôn bánỆ
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Ngay cả họ có thể hóa ra kẻ trộm đạo, kể đồ tể, 
hoặc giới buôn bán những thứ như ma tuý. Các vị Bồ-tát 
và A-la-hán cùng với họ đồng sự,

Tại sao các ngài lại hóa thành các hạng người như vậy? 
Là vì các ngài muốn chuyển hóa những hạng người này. Để 
làm được việc đó, các ngài phải dùng Tứ nhiếp pháp.

1. Bố thí
2. Ái ngữ
3. Lợi hành
4. Đồng sự.
Trước hết các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng bố 

thí. Có ba dạng bố thí:
1. Tài thí
2. Pháp thí
3. Vô uý thí.
Nếu mình có tiền, thì cho tiền. Nếu biết giáo pháp, 

thì giảng pháp cho họ nghe. Nếu có người sợ hãi, bối rối, 
thì mình an ủi và giúp đỡ cho họ, qua đó khiến cho họ 
hêt sợ, đó là bố thí sự không sợ hãi. Nhưng để thực hiện 
những phương pháp này, mình phải không được tham 
câu và mong được đáp trả. Quý vị không nên suy nghĩ, 
“ A ! Nay mình bô thí theo cách này, trong tương lai mình 
sẽ được nhiều điều tốt đẹp.” Hãy làm và quên đi. Hãy 
buông bỏ. Thế mới gọi là “Tam luân thể không.”1

1 Tam luân không tịch.
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Ba phương diện đó là: người bố thí, vật phẩm đem 
bố thí và người nhận. Quý vị nên thực hành việc bố thí 
với phong thái đó là một việc mình nên làm, hơn là việc 
tích luỹ các thứ công đức.

Bố thí pháp cũng như vậy. Khi quý vị giảng pháp 
cho người nghe, quý vị đừng nên nghĩ rằng, “Công đức 
giảng pháp của tôi lớn vô cùng, quý vị nên cúng dường 
cho tôi.”

Bố thí sự không sợ hãi cũng như vậy. Khi bố thí, 
quý vị không nên tính toán có bao nhiều lợi lạc mà mình 
có được từ việc ấy. Cũng không nên có ý định bố thí khi 
thấy rằng sẽ có sự lợi lạc cho mình, trong khi đó, từ chối 
việc bố thí khi thấy mình chẳng được lợi lạc.

Thứ hai là nhiếp phục họ bằng ái ngữ. Chẳng hạn, 
Đức Phật nói với A-nan, “Thiện ta i! Thiện ta i!” Và bằng 
cách đó, các vị Bồ-tát khen ngợi các chúng sinh, nói 
rằng, “Con thực là một chú bé ngoan. Con thật là thông 
minh. Con rất có thiện căn.”

Thứ ba, các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng lợi 
hành, có nghĩa là làm mọi việc để giúp ích cho người 
khác.

Thứ tư, các ngài nhiếp phục chúng sinh qua việc 
đồng sự. Có nghĩa là bất cứ họ làm việc gì, các ngài 
cũng làm với họ. Có khi Bồ-tát muốn cứu độ một cô 
gái điếm vốn có thiện căn đã đến lúc chín muồi, như 
con gái của Ma-đăng-già đề cập trong kinh này là một 
ví dụ.
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Con gái của Ma-đăng-già là gái điếm, nhưng thời 
của cô đã đúng lúc, khi A-nan trở về Kỳ-viên tịnh xá, cô 
đi theoế Ngay sau khi nghe Đức Phật giảng pháp, cô ta 
chứng quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Sau cùng cô ta 
chứng quả thứ tư A-la-hán. Và cô ta là cô gái điếm đầu 
tiên chứng quả.

Thê nên để cứu độ các cô gái điếm, các vị Bồ-tát có 
thể hóa thân thành gái điếm, vì nếu họ tham dự vào cùng 
nghê nghiệp và thân thiện, những gì họ nói đều được 
tin tưởng bởi những người mà các ngài muốn cứu độ. 
Chăng hạn, một sinh viên đại học có thể nói rằng, “Tôi 
tin Phật pháp, thật là vi diệu. Tôi sẽ tham cứu kinh này 
kinh này ngay bây giờ.” Vị sinh viên kia sẽ nói: “Tôi 
cũng muốn đi. Tôi cũng muốn tìm hiểu kinh ấy.” Thế là 
họ cùng nhau đi nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đó 
cũng như vậy.

Do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là Bồ- 
tát, ai là A-la-hán. Nhưng nếu quý vị là một trong các 
vị đó, thì đừng nói cho ai biết. Quý vị đừng có đi quanh 
rôi rao lên răng, “Tôi là Bồ-tát. Các ông nên lắng nghe 
những gì tôi nói.” Tại sao quý vị không được làm như 
vậy? Vì Đức Phật cấm không được làm điều đó. Thế 
nên các vị Bô-tát và A-la-hán cùng làm những việc như 
mọi người dang làm, nhưng khi làm việc đó, thì các ngài 
xưng tán Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vao 
tam-ma-địa.

Họ có thể đắm mình vào trong cùng một công việc
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với người khác, nhưng để giảng nói Phật pháp vào mọi 
lúc thích họp. “Phật pháp rất hay! Không có gì sánh 
bằng.” Và với cách này, họ sẽ khiến cho người nghe bị 
lôi cuốn, như thể họ đang ăn một cây kẹo.

Điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong Ngữ 
lục. Thời xưa ở Trung Hoa, vào đời Đường có một vị 
tăng pháp danh là Đỗ Thuận.1 Ngài thường giảng kinh 
và thuyết pháp, và ngài còn dạy tham thiền. Có khi ngài 
lại dạy mọi người niệm Phật. Ngài dùng mọi phương 
pháp để giáo hóa mọi người. Ngài có một đệ tử đã xuât 
gia theo học với ngài hơn 10 năm. Thường ngày, chú 
đệ tử rất để tâm đến công hạnh của thầy mình. Chú cố 
gắng hiểu xem thầy mình là ai, có nghĩa là, thầy là Bồ- 
tát, là A-la-hán, hay có khi là Phật? Cuối cùng, sau 10 
năm, chú đi đến kết luận rằng thầy mình, Pháp sư Đô 
Thuận, là một người bình thường, chẳng có điều gì khác 
lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng như mọi người khác 
ăn. Thầy mặc cũng như mọi người đều mặc. Thây ngủ 
cũng như mọi người ngủ. Thầy không có điêu gì khác

1 • c: Tu Hsun (557-640): Sơ tổ Hoa Nghiêm tông Trung Hoa. Hiệu 
Pháp Thuận. Ngài trụ ở núi Chung Nam, tuyên dương giáo lý kinh Hoa 
Nghiêm. Đương thời vua Đường Thái Tông nghe danh tiếng đạo hạnh 
của ngài, có mời vào cung thuyết pháp. Ngài còn dạy mọi người niệm  
danh hiệu Phật A-di-đà. Ngài còn soạn Ngũ hôi văn tán dương pháp tu 
Tịnh độ. Người đời tôn xưng ngài là Hoá thân Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát 
Đôn Hoàng. Ngài thị tịch tại chùa Nghĩa Thiện, Nam Giao. Ngài Trí 
Nghiễm là đệ tử nối pháp.
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hơn mọi người. Thế nên chú đệ tử dứt khóat thầy mình 
không phải là Phật hay là Bồ-tát hay là A-la-hán. Do 
vậy, nên chú đến bên thầy vái tạ, xin rời khỏi thầy.

Ý định của chú là gì?
Chú định lên núi Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ-tát 

Văn-thù-sư-lợi.
Chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ-tát Văn-thù- 

sư-lợi với hy vọng được giác ngộ. Chú thưa:
“Bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm, và con 

chẳng thấy mình học được điều gì. Con không hiểu điều 
gì cả, con thật là ngu đần, và con quyết định đi lễ bái 
Bô-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng rằng con sẽ có được 
trí huệ.”

“Được rồi!” Thầy nói, “Con muốn triều bái Ngũ 
Đài Sơn, thì hãy đi. Thầy có hai phong thư, trên đường 
đi nhờ con trao giúp. Một cái trao cho cô Thanh Lương 
và một trao cho Trư Lão Mẩu.”

Khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong 
bì là Cô Thanh Lương, cô ta đã trở thành một cô gái 
điếm. Chú đệ tử quá đỗi ngạc nhiên, “Cớ gì mà thay 
mình viêt thư cho một cô gái điếm?” Chú tự hỏi, “Hay 
cô ta là người yêu của thây, và thầy nhờ mình làm người 
môi giới?”

Nhưng chú trao thư, rồi nói, “Thầy tôi, Đỗ Thuận, 
có gửi thư cho cô.”

Cô Thanh Lương nhận thư đọc rồi ngồi xuống, nói, 
“Tốt! Ông ấy đi. Ta cũng sẽ đi.”
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Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi. Cô ta đã nhập 
niết-bàn. Chú đệ tử thấy toàn bộ sự kiện quá lạ, và chú 
cầm bức thư lên đọc. Chú mới biết Cô Thanh Lương 
thực ra là Bồ-tát Quán Thế Âm, vì lá thư viết rằng, 
“Quán Thế Âm, tôi đã xong việc ở đây và sẽ ra đi. Ngài 
nên đi với tôi.”

Chú đệ tử thở dài tiếc nuối, “Nếu mình biết đó là 
Bồ-tát Quán Thế Âm, mình sẽ quỳ xuống trước ngài, ta 
sẽ không đứng dậy cho đến khi ngài nhập niết-bàn, thế 
là ta có thể có được trí huệ giác ngộ. Sẽ hay biết bao. 
Nhưng nay ta đã bỏ mất cơ hội.”

Điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu:
Trước mặt ngài
v ẫ n  không nhận ra ngài là Quán Thể Âm 
Chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ ở 

của Trư Lão Mau mà đến
Nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư, không ai biết 

về người này. Nhưng khi chú đi ngang qua một chuồng 
heo, một con lợn nái già hỏi chú. “Chú tìm Trư Lão Mau 
có việc gì?”

Chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp 
thứ quái vật nào. Chú vội vàng trả lời. “Thầy tôi bảo tôi 
trao một bức thư cho Trư Lão Mầu.”

Con lợn nái già nói, “Ồ! Tốt. Ta là Trư Lão Mau 
đây. Chú có thể đưa thư cho ta.”
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Con lợn nái già nhận thư và xem. Thật khó hiểu 
ralàm sao bà ta có thể biết được trong thư nói gì. Tuy 
nhiên, khi xem xong, bà ta ngồi xuống và nói, “Ồ !, Việc 
của ông ấy đã xong. Ta cũng sẽ đi.” Và bà ta chết.

Khi chú đệ tử xem thư, biết bà ta chính là hóa thân 
cửa Bồ-tát Phổ Hiền. “Có lẽ nào Bồ-tát Phổ Hiền đúng 
thực là con heo kia?” Chú vẫn còn vướng mắc những 
nối nghi ngờ. Chú chẳng quan tâm đến công việc gì mà 
thầy chú đã làm xong như lời trong thư.

Chú lên núi Ngũ Đài Sơn. Ở đó, chú gặp một lão 
tăng rất già, ông ta hỏi chú, “Chú đến đây làm gì?”

“Tôi đến để lễ bái Bồ-tát Đại trí Văn-thù-sư-lợi và 
mong được trí huệ giác ngộ.”

“Cái chú này!” Lão tăng nói, “Chú lên đây để lễ bái 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, nhưng lễ bái thầy chú còn tốt hơn 
gấp ngàn lần.”

Chú đệ tử hói, “Tại sao?”
“Thầy chú, Hoà thượng Đỗ Thuận, chính là Đức 

Phật A-di-đà tái thế. Ngài thị hiện ở cõi nhân gian để 
giáo hóa chúng sinh. Chú đã là đệ tử của ngài hơn 10 
năm. Sao chú không nhận ra được điều đó? ”

“Ồ! Thầy tôi là Đức Phật A-di-đà!” Chú đệ tử nói, 
“Trông thầy chẳng giống Đức Phật tí nào!”

Khi chú nhìn lại, lão tăng đã biến mất.
Rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng: “Bồ-tát 

Văn-thù-sư-lợi bảo chú hãy quay trở về tức khắc với
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thầy mình là Hoà thượng Đỗ Thuận, ngài chính là Đức 
Phật A-di-đà.”

Sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó. Chú đã gặp 
được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bằng xương thịt, và ngài bảo 
chú hãy quay trở về với thầy mình.

Chú vội vã quay trở lại, Hoà thượng Đỗ Thuận đã 
viên tịch hôm qua. Một lần nữa, chú bỏ mất cơ hội. Chú 
đã là đệ tử của Đức Phật A-di-đà hằng 10 năm mà không 
nhận biết điều ấy.

Chủ bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm 
những gì quá xa xôi, chỉ tìm thấy được một điều là nên 
quay trở về với thầy mình. Bây giờ còn ai để gặp nữa? 

Kinh văn:

Chung bất tự ngôn ngã chơn bồ-tảt, chơn A-la-hán. 
Tiết Phật mật nhân khinh ngôn vị học.

Việt dịch:
Rốt ráo không tự bảo mình thật là Bồ-tát, là 

A-la-hánỀ Khinh xuất nói vói ngưòi chưa học, tiết lậu 
mât nhân của Phât.

• •

/-N • ? _ » 2 ♦Giảng giải:
Họ có thể là Bồ-tát, là A-la-hán, là chư Phật đã thị 

hiện nơi thế gian này. Nhưng dù chính đó là Đức Phật

1 Bản Taishõ chép M (tiết). Bản đời Tống, Nguyên, Minh chép
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Thích-ca Mâu-ni hay Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Dược 
sư Tiêu tai Diên thọ, hay Đức Phật Bảo Sanh, Đức Phật 
Thành Tựu, hoặc là các Đức Phật, Bồ-tát, A-la-hán nào 
khác, họ cũng không bao giờ nói “Ta thực sự là Bồ-tát. 
Đúng thực như vậy, các ông nên tin vào tôi. Tôi thực 
sự là một vị Bồ-tát.” Không thể nói như vậy. Nếu họ 
tự xưng mình thật là Bồ-tát, là A-la-hán. “Các ông 
có nhận ra tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” Thì quý 
vị sẽ biết ngay họ là thành viên quyến thuộc của ma 
vương. Neu có người khen ngợi quý vị bằng cách nói 
rằng quý vị là Bồ-tát, là A-la-hán, thì quý vị đừng thừa 
nhận điều ấy cho dù quý vị đúng thực là như vậy. Quý 
vị đừng nên

Khỉnh xuất nói vói người chưa học, tiết lậu mật 
nhân của Phật.

Quý vị không nên tiết lộ mật nhân của chư Phật. 
Quý vị không chỉ khinh suất tiết lộ gốc tích của mình. Thế 
khi nào là có thể thừa nhận được? Quý vị chỉ có thể tiết lộ 
khi mình sắp chết. Đừng tiết lộ trước khi mình ra đi.

Khỉ tiết lộ, thì đừng nên Imi lại.
Khi còn ở lại, đừng nên tiêt lộ.

Ngay khi quý vị tiết lộ tông tích mình, chang hạn, 
mình là hóa thân của Bồ-tát đó, thì quý vị phải lìa bỏ 
sự hiện hữu đời này ngay tức thì. Miễn khi lời nói chưa 
phát ra, thì quý vị có thể lưu lại cõi đời, nhưng khi đã 
nói ra rồi, thì quý vị sẽ gặp rắc rối đầy mình nếu không 
chịu rời xa.
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Kinh văn:

Z)wy trừ mạng chung, âm hữu di phó. Vân hà thị 
nhân hoặc loạn chủng sanh thành đại vọng ngữ?

Việt dịch:
Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lòi 

di chúc. Tại sao những người ấy lừa gạt chúng sinh, 
thành tội đại vọng ngữ.

Giảng giải:
Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có 

lời di chúc. Tại sao những người ấy lừa gạt chúng 
sinh, Nếu quý vị là một bậc thánh, thì lúc đến cuối 
đời, quý vị có thể nói với mọi người điều ấy. Nhưng 
từ đây đến lúc đó, quý vị không thể nói cho ai biết cả. 
Đen lúc đó, quý vị có thể tiết lộ cho những người gần 
gũi nhất của mình, có thể là một hai vị đệ tử nhập thất 
của mình.

Những người làm những việc ngược lại, chỉ dối 
gạt và làm mê mờ chúng sinh bằng cách tạo nên tội đại 
vọng ngữ.

Nếu quý vị chưa đắc đạo, mà nói rằng mình đã 
được, nếu quý vị chưa chứng quả, mà nói rằng mình đã 
chứng, đó là quý vị đã nói lời đại vọng ngữ.

Vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp
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sư Ấn Quang1. Ngài là người Giang Tây.
Sau khi xuất gia, ngài chiêm bái Phổ-đà Sơn, đạo 

tràng của Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài nhập thất ở núi 
đó. Ngài tự ẩn mình trong một căử phòng nhỏ và đọc 
Đại tạng kinh. Neu ngày nào cũng đọc, phải cần đến 
ba năm mới đọc hết Tạng này. Ngài đã đọc đi đọc lại 
nhiều lần Tạng kinh này suốt 18 năm. Suốt những năm 
đó, ngài không xuống núi. Cuối cùng, một nhóm Phật 
tử ở Thượng Hải thỉnh ngài giảng kinh A-di-đà. Ngài 
đồng ý, nhưng chẳng có nhiều người đến nghe kinh, có 
lẽ do họ không hiểu được phương ngữ Thượng hải của 
ngài. Nhưng trong số đó có một cô học sinh trung học từ 
Thượng Hải có một giấc mơ bảo cô hãy đến nghe giảng 
kinh. Trong mộng báo rằng, “Cô nên đến đạo tràng cư 
sĩ đó..., để nghe kinh A-di-đà do Bồ-tát Đại Thế Chí 
giảng.”

Hôm sau, cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin Pháp 
sư Ấn Quang đang giảng Kinh A-di-đà tại đạo tràng đó. 
Cô tự hỏi:

1 í?  ý t  c:Yin Kuang (1861-1940): Tổ thứ 13 của Tịnh độ tông. Quê ở 
Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây. Họ Triệu, tên Thánh Lượng, biệt hiệu là 
Thường Tàm Quý tăng. Thuở nhỏ theo Nho học, từng bài bác Phật giáo, 
bị bệnh loà mắt. Nhân đó tỉnh ngộ, quy y Phật. Năm 21 tuổi, xuất gia 
với ngài Đạo Thuần ở Chung Nam Sơn. Suốt đời hoàng dương pháp 
môn Tịnh độ. Ngài luôn luôn giữ đúng 3 nguyên tắc: Không giữ chức 
trú trì, không thu nhận đồ chúng, không lên ngồi toà cao. Ngài thị tịch 
năm 1940 tại Linh Nham Sơn.
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“Tại sao trong giấc mơ báo rằng Pháp sư Ấn Quang 
là Bồ-tát Đại Thế Chí?

Đêm đó, cô tham dự pháp hội, sau khi mọi người 
ra về hết, cô kế lại giấc mơ của mình cho Pháp sư Ẩn 
Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng ngài chính là Bồ-tát 
Đại Thế Chí, Pháp sư Ấn Quang không hài lòng, nhắc 
nhở cô, “Cô không được đem nói cho mọi người chuyện 
vô nghĩa này!” Thế nên cô không kể cho ai nghe chuyện 
giấc mơ. Nhưng cô xin quy y với Pháp sư Ấn Quang. Ba 
năm sau, Pháp sư Ân Quang nhập diệt, chỉ đến lúc đó cô 
mới kể về giấc mơ của mình. Mọi người đều bực tức vì 
cô đã không nói chuyện này sớm hơn, đế họ có thế thỉnh 
pháp được nhiều hơm ở Pháp sư. Nhưng cô cho họ biết 
rằng chính Pháp sư đã cấm không cho cô được tiết lộ. 
Từ sự kiện này, rõ ràng Pháp sư Ấn Quang là hóa thân 
của Bồ-tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỳ, có rất nhiều 
xá-lợi (sarira)

Thế nên, khi sắp mạng chung, một số tung tích mới 
được tiết lộ. Tuy vậy, cũng không được nói một cách 
khoa trương về chuyện này. Như trong trường hợp trên, 
có thể là trong giấc mơ, có một ít chỉ dẫn được đưa ra. 
Nhưng quý vị không nên nói lộ liễu như, “Tôi là Bồ-tát 
Đại Thế Chí.” Đó là cách thức không nên làm.

Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng 
mình là Phật. Điều này trái ngược hoàn toàn với giáo lý 
trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Tất nhiên mọi người đều 
là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Neu quý
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vị không tu, quý vị chẳng khác gì hơn một con ngựa, 
con bò, con heo, con cừu, con gà. Quý vị hầu như sẽ 
trở thành quỷ đói, hay đọa trong địa ngục; chẳng có gì 
chắc chắn.

Kinh văn:

ễ ề  o c %  r k .ĩỉiỉệ í/Ệ -
sÃ 1 ị  o

Nhữ giáo thể nhân tu tam-ma-địa, hậu phục đoạn 
trừ chư đại vọng ngữ. Thị danh Như Lai Tiên Phật Thế 
Tôn đệ tứ quyết định thanh tịnh minh hổi.

Viêt di ch:
• •

Ông dạy người đòi tu tam-ma-địa, sau rốt phải 
đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. Đó là lời dạy bảo rõ 
ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các Đức Phât 
Thê Tôn Như Lai trong đòi trước.

Giảng giải:
A-nan, ông có nghe điêu này không? Ông day 

người đời tu tam-ma-địa, sau rốt phải đoạn trư nói 
lòi đại vọng ngữ.

Đay co nghĩa là mọi lời nói phóng đại khoa trương 
Dù vì thiện ý, cũng đừng nói, “Tôi đã giác ngộ.” Hoạc 
là “Tôi đã chứng quả,” hoặc là “Tôi là Bồ-tát.” Hoặc ià 
“Tôi là A-la-hán.” Điều đó quá rẻ tiền.

Đó là ỉời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ 
tư của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đòi truức.
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Đừng dạy mọi người nói dối và tuyên bố khoa 
trương. Lời dạy này là của chư Phật trong hiện đời và 
chư Phật trong quá khứ.

Kinh văn:

£ t Ệ - ý - ầ <  o ầ | Ẫ Ề _ .
Thị cổ Ấ-nan, nhược bất đoạn kỳ đại vọng ngữ giả, 

như khắc nhơn phẩn vi chiên đàn hình,dục câu hương 
khỉ, vỏ hữu thị xứ.

Việt dịch:
Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại vọng 

ngữ, như khăc phân người làm hình cay chicn dan, ma 
muốn được hương thơm. Thật không có chuyện đó.

Giảng giải:
Như Lai sẽ đưa ra ví dụ, Thế nên A-nan, nêu không 

đoạn trừ lời đại vọng ngữ, như khắc phân người làm 
hình cay chiên đàn, mà muốn được hương thơm.

Nhưng người muốn được trở nên thanh tịnh mà 
không dứt trừ lơi đại vọng ngữ thì cũng giống như người 
cố gắng tìm cách khăc hình cây chiGn đan hương tư phan 
người. Thật không có chuyện đó.

Anh ta sẽ không bao giờ khiến cho phân người 
có được mùi hương thơm như cây chiên đan. Đieu nay 
có nghĩa là nếu quý vị nói lơi đại vọng ngữ, giông như 
là quý vị có mùi rất thối. Nêu quý vị tu tập thiên đinh, 
nỗ lực thành Phật, mà vẫn tiếp tục nói dối, thì quý vị
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cũng giống như một cục phân. Vì người nói dối mà 
mong thành Phật thì cũng giống như cố gắng làm cho 
cục phân trở nên có mùi thơm của tượng Phật. Điều ấy 
không hợp lý.

Kinh văn:

à f á j f ± A . ỉ à  o

Ngã giáo tỷ-khưu trực tâm đạo tràng. Ư tứ  oai nghi 
nhất thiết hạnh trung, thượng vô hư giả. Vân hà tự xưng 
đăc thượng nhơn pháp?

Viêt dich:• •

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm đạo 
tràng. Trong các hành xử từ bốn uy nghi, còn không 
được hư dốiề Làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp 
thượng nhân?

/̂ 1 • 2 __Giáng giải:
Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm 

đạo tràng.
Tỷ-khưu đề cập ở đây gồm cả tứ chúng. Đến đây 

quý vị không thể nói rằng, “Tôi là cư sĩ, thế nên Đưc 
Phật không nói đến tôi.”

Quý vị phải ngay thẳng khi nói và nghĩ, Đừng có 
quanh co, đừng dối trá. Không có trực tâm cũng như cố 
găng làm thành hương chiên đàn từ phẩn uế.

Như Lai dạy họ phải nên Trong các hành xử từ 
bốn uy nghi, còn không được hư dối.
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Những oai nghi này đã được trình bày chi tiết từ 
trước. Mỗi tư thế đi đứng, nằm, ngồi đều có 250 oai 
nghi. Quý vị nên luôn luôn thực hành thật chân chính, 
thực sự tu tập trong đó.

Làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng 
nhân?

Tại sao mình lại tự tuyên bố đã chứng được quả vị 
Bồ-tát hay A-la-hán? Không nên nói như vậy. Trước quý 
vị nghe giảng kinh, quý vị có thể vô tình nói lên điều ấy. 
Nhưng nay đã nghe giảng kinh rồi, quý vị biết là mình 
không còn được nói rằng mình đã chứng được đên quả 
vị nào. Nói như vậy là nói lời đại vọng ngữ.

Quả báo của hành vi này là đọa vào địa ngục Bạt 
thiệtử Trong đời sau, lưỡi quý vị sẽ bị móc bằng lưỡi câu 
sắt và kéo ra. Sau đó, quý vị sẽ không còn cơ hội đê nói 
dối, vì trong tương lai, quý vị đã bị câm rồi.

Kinh văn:

'ậ* ĩ~  Ố o

r k ỉ r ể ẫ )  o 0 3 4 ^  ^  O

Thí như cùng nhãn vọng hiệu đế vương tự thủ tru 
diệt. Huống phục pháp vương, như hà vọng thiết. Nhân 
địa bất trực quả chiêu hu khúc, cầu Phật bồ đề như phê 
tề nhân, dục thuỳ thành tựu?

1 Bản Taishõ chép ì ;  Bản đời Tống , Minh chép ậr.
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Viêt dich:• •

Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, 
tự chuốc lấy sự tru diệt. Huống gì là ngôi yị pháp 
vương, sao dám xưng càn! Nhân đã không thật, quả 
ắt quanh co. cầu  đao bồ-đề của Phât, như ngưòi 
muốn cắn rốn, làm sao thành tựu được?

Giảng giai:
‘Ông có biết không?’ Có người nói, ‘Tôi là vua của 

nước này?’
Nói như vậy, Ví như người bần cùng, tự xưng là 

đế vương, tự chuốc lấy sự tru diệt.
Vua sẽ bắt nhốt người ấy liền, và toàn bộ gia đình 

của người ây cũng bị tội chết luôn. Toàn thể bạn bè và 
họ hàng cũng sẽ bị khép vào tội chết. Thế thì ‘vua’ đi về 
đâu? Tuyên bố rằng mình đã chứng quả thánh khi mình 
chưa chứng cũng giống như người bần cùng kia tự nói 
răng mình là vua. Anh ta sẽ bị tru diệt vì tội ấy.

Và nếu mình không thể nào tuỳ tịện tự nói mình là 
vua trong phương diện thế gian,

Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng
càn!

Sao lại dám xưng càn Phật vị?
Nhân đã không thật, quả ắt quanh co.
Trong nhân địa, khi quý vị đang tu đạo, nếu không 

tu hành chân chính, thì kêt quả quý vị hưởng được trong 
tương lai sẽ cong vạy. Sẽ có rất nhiều khúc mắc. Quý vị
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sẽ không thể nào thành tựu quả vị một cách thẳng tắtỂ 
Nếu quý vị tu kiểu này, phỉa trải qua vô số đại kiếp, mà 
vẫn không thành tựu được.

Cầu đạo bồ-đề của Phật, như người muốn cắn 
rốn, làm sao thành tựu được?

Nếu quý vị tự thực hành theo kiểu này-tiếp tục đắm 
mình trong nói dối và khoa trương mà tìm đạo bồ-đề của 
chư Phật, thì quý vị giống như người tìm cách cắn cái 
rốn của mình.

Làm sao mà thành tựu được?
Quý vị sẽ không bao giờ cắn cái rốn mình được, vì 

miệng mình không thể nào đến đó được.
Kinh văn:

Nhược chư tỷ-khưu tâm như trực huyền, nhất thiết 
chơn thật, nhập tam-ma-đề, vĩnh vô ma sự. Ngã ẩn thị 
nhân thành tựu Bồ-tát vô thượng tri giác.

Nếu hàng tỷ-khưu, tâm thẳng như dây đàn, hành 
xử mọi việc chân thật, nhập vào tam-ma-đề, ắt hẳn 
không có ma sự. Như Lai ấn chứng cho người này, 
thành tựu được vô thựơng trí giác của hàng Bồ-tát.

Viêt dich:• •

1 Bản Taisho chép lè ;  Bản đời Tống, Nguyên, Minh chép
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Giảng giải:
Nếu hàng tỷ-khưu, và giới cư sĩ, tâm thẳng như 

dây đàn, hành xử mọi việc chân thật, nhập vào tam- 
ma-đề, ắt hẳn không có ma sự.

Tâm quý vị nên thẳng như dây đàn, đừng cong queo, 
như thân cây đàn. Quý vị nên chân thật trong mọi vấn đề 
và đừng bao giờ nói dối. Nói dối là trường họp của:

Khởi đầu chỉ bằng một mảy lông
Sẽ kết thúc bằng ngàn dặm trong tương lai.
Neu quý vị nói dối trong đời này, sẽ kéo sự thành 

tựu của quý vị lùi lại vài triệu đại kiếp trong đời sau. 
Hãy xem xét kỹ lưỡng và xem người nào đang bỏ mất 
điều đó. Nếu quý vị có thể trực tâm và chân thật, quý 
vị có thê nhập vào tam-ma-đề, và không có một ma sự 
chướng ngại nào sinh khởi.

Như Lai ấn chứng cho ngưòi này, thành tựu 
được vô thựơng trí giác của hàng Bồ-tát.

Ai đã có tâm chân thậy và ngay thẳng như dây đàn 
thì đêu có thê trở thành Bồ-tát. Họ có thể thành tựu trí 
huệ vô thượng và tuệ giác của một vị Bồ-tát.

Kinh văn:

- b v ề i x L 1f> L & M i'ÍỆ iỉL , X - b ° J k i% . t ĩ ỉ ề L
ẳ j i z

1 Bản Taisho chép Bản đời Tống, Nguyên, Minh chép .
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Như ngã thị thuyết danh vi Phật thuyết, bất như thử 
thuyết tức ba-tuần thuyêt.

Việt dịch:
Như lòi Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 

đã nóiẻ Nếu không phải như yậy, tức là lời ma ba- 
tuần nói.

Giảng giải:
Như lòi Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật 

đã nói.
Nếu quý vị giải thích giống như Như Lai đã giảng 

giải trong kinh này, đó chính là giáo pháp của chư Phật 
đã giảng nói. Nếu không phải như vậy, tức là lòi ma 
ba-tuần nói.

Người nào không diễn bày giáo pháp này, mà còn 
tuyên bố những giáo lý nghịch với giáo pháp này, đó 
chính là lời của ma vương nói.”

Ba-tuần là chỉ cho Ma vương.

H ết quyển 6 
(Bản tiếng Hán)
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THUẬT NGỮ ĐỐI CHIẾU 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm 

Quyển 6

A
ái sinh dục e: Emotion flows into desire.
ái ma demons of love.
am-ma-la thức amala consciousness
A-nhã Kiều-trần-như H s: Ãjíìãta-kaundinya
a-tăng-kỳ s: .asamkhya= 1047
át-bồ-đàm ỉấT^# s : arbuda
a-tì Avĩci.

B
Bảo Sanh Phật ff e: Production of Jewels Buddha. 
bạt thiệt địa ngục e: the hell of pulling out

tongues
Bạch Dương Phật é? sậiậe: White-Yang Buddha 
bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di éj 
e: white ray of light curls as high as five Mount 

Sumerus.
bạch tịnh thứcéí 'rệ-ịỀ< e: seed of purity
Bạch Phạn vương Ể 7 l£ i e: White Rice King
bán đâu thiên nhãn 3Ễ ỹi 0$- e: heavenly eye which
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covered half my head 
bản giác e: fundamental enlightenment 
bản lai diện mục .Ạ4 Î§7 Ẽ1 e: original face 
bảo giác chân tâm e: precious, enlightened

mind
bảo giáclr e: gem of enlightenment 
bảo minh không hằi-kv Ậ- ff §- 'ìậ e: Thus Come 

One’s sea of magniíìcent, bright emptiness. 
bảo vươns sát ỵ -ĩ-#'l e: lands of the Jeweled Kings 
Bất động Phật e: Buddha Ưnmoving
bất nhị — e: non-dual
bất tịnh quán^ /ệ-Ệl e: contemplation of impurity 
bát-la-tra-khư ỉịỉỆ ptìỉr, th ể -la -tra -k h ư ^ n ^ #  

s: prasakhi; e: rudimentary embryo 
bệnh nhặm mắt: e: eye-ailment; s: kamala 
bí mật diệu nghiêm ÌíỉkỆi^ỳMíe: wonderful secret 

teachings
biến nhất thiết tự tại i ề — bo ố Ạ  e: pervading 

everywhere with ease 
bội giác hiệp trần lệ e: turn our backs on

enlightenment and unite with the dust 
bội trần hiệp giác e: tum their back on

deíìlement and unite with the enlightenment 
bổn diệu giác minh e: basic miraculous
bổn sự e: íbrmer events 
bồn sinh present lives
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c
căn viên thông e: organ of entry 
chứng đạo vị f i it'íi. e: position of having been 

certiíìed to the Way 
cám mục trừng thanh tứ đại hải e:

His violet eyes are as large as the four seas 
cầm (đàn) Jệ-e: lutes
căn bản vô minh e: íìmdamental ignorance
cần tức diligent and putting to rest.
cát tường e: Lucky
cát tường ngoạ lỉf #  s^e: auspicious lying-down 
câu sanh ngã chấp íầ íề i^ Ấ e :  inherent attachment to 

self, innate attachment to self 
câu sanh pháp chấp 'ỉấ-ĩk&ike: inherent attachment to 

phenomena, Innate attachment to phenomena 
chân lý cứu cánh Ệrĩễ.ýLiL e: ultimate dharmas 
chân như pháp giới dharma realm of true

suchness.
chân như e: true suchness
chân thật giác tánh genuine enlightenment
chánh biến tri iE-ìể-^pe: proper and universal 

knowledge 
chánh định iE-ỔLe: proper concentration 
chánh t h e :  proper reception
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chấp thủ tướng ẶAIM0 e: appearance of grasping
Chí Công iầA ' c : Zhi Gong
chiếu yêu kính MMéÊe: freak-spotting mirror
chính báo SLệỉLe: proper retribution
chư ác mạc tác e: don’t do any evil.
chú đại bi /ủe: great compassion dhãrani
chúng sinh trược e: turbidity of living beings
chúng thiện phụng hành sịL-ặ-Ạlte: offer up all good

conduct
chuyển thức thành trí #  e: tuming the

consciousnesses into vvisdom 
chuyển tướng e: appearance of tuming 
cô khởi -ỉMâe: interjected passages 
côn quý tLỆ- e: brothers 
Cực lạc quốc e: Land of Ưltimate Bliss
cực ác e: unwholesome mind; s: Ãtyantika 
cửu tưởng quán e: contemplating the nine

aspects of inpurity

D
danh xưng S M e :  renowned 
Dạ-ma thiên e: Suyãma Heaven
Diễn-nhã-đạt-đa /'Ề&iằL s : Yajfiadatta 
Diêm La vương WỊ ậ ỉ e :  King Yama 
diệt tận định /Ă ẳ  e: samadhi of extinction 
diệt thọ tưởng định e: extinction of the
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skandhas of thought and feeling, samadhi 
of the extinction of íeeling and thought 

Diệu cao son -kỳ Ệì e: Magic Mountain 
diêu động ĩề-M e: perpetual rotation 
diệu dụng# JĨỊ e: wonderful íìmctioning 
diệu giác minh không -b ỳ^ ĩì ‘ề  e: wonderfìil 

enlightened bright emptiness 
diệu không minh giác iỳĩ£-Bfị e: wonderfìil empty 

bright enlightenment 
diệu liên hoa -kỷỉị^iậ e: Wonderfiil Lotus Flower 
diệu lực viên minh -hỳý] 0̂ e: wonderfiil power and 

perfect clarity 
diệu minh tâm nguyên e: wonderfìil

brightness of the origin heart. 
diệu minh e: wonderful light 
dư tập #• We: leữ-over habits 
Dược thượng n  J i  e: Superior Physician 
Dược tính bộ Ệl c : Yao Xing Pu; e: Treatise on 

the Nature’ of Medicines 
Dược vương | ỉ e :  Physician King 
duy thức q u á n e :  consciousness-only 

concentration

Đ
Đại bi thần chú^v,€'#/C e: Great Compassion Mantra 
42 Thủ nhãn ấn pháp -ệ-BỈLíp /Ề-e: Forty-two Hands
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and Eyes 
đại lực quỷ mighty ghosts
Đại Phạm thiên vương Great Brahma

Heaven lord 
đại tự tại ố Ạ  e: great ease 
đao sơn địa ngục Tì liiỉéiM. e: the hell of the sword 
Đế-thích 'ệ'Ệệs: Sakradevãnãmindra 
địa hành dạ-xoa earth-traveling yaksa
Đắc Đại Thế #  e: Attained Great Strength 
Đại ẩm quang drinker of light
đại bi pháp ỉầ e: dharmas of great compassion 
đại do-tuần TÌ7 iỉíi e: large yojana 
đại nguyện vương e: great, royal vows
Đại quy thị great turtle clan
đại thiên thế e: a great thousands of

worlds/great vvorld-system 
đại viên cảnh trí. A. M ÌẾM e: great, perfect miưor- 

wisdom
đại y Ả. Ậ e : great robe, perfect robe 
đại bàng kim suý điểu X i M ị e: Garuda great 

golden-winged Peng bird 
đàn chỉ ỉệ-ịn e: fìnger-snap 
đẳng giác e: level of equal enlightenment 
đẳng trì ^ r ^ e :  holding equally; s: samãpatti 
đệ nhất nghĩa đế % — $:Jệ e: primary truth
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đệ nhất nghĩa % — primary meaning
điên đảo ịấ #] e: upside -down
Định Quang Phật ĩ t ì t lậ e :  Samadhi-Light Buddha
định tánh Thanh văn e: Ễxed-nature sound-

hearer
đoan nghiêm Ì&M e: decorous
độc đầu ý thức solitary consciousness
đời mạt pháp Ạ/Ề~ỉM:e: dharma-ending age

G
già nghiệp ìề-M e: contributing karma 
giác m in h ^ 0̂! e: light of enlightenment 
giác trạm minh xả n h ^ỳề^^íe :  still bright nature of 

enlightenment 
giải bổn tể ỀệẠf'Ệre: understanding the original limit

H
Hoả đầu Kim cana Ô-sô-sắc-ma ỷiẫM 'ềrẼ̂ l ,% % ỉếỆ: e: 
Fire-head Vajra ưcchushma 
hoả quang tam-muội H-BẶe: fìre-lieht 

samadhi
hương ấm e: incense skandha; s: ganđharva 
huyết đồ địa ngục J t h e  hell of bleeding 
hải ấn phát quang ìậíự ịírýL e: ocean-impression emits 

light
hải ấn /ỆÍỊ7 e: ocean-impression
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hằng sa giới 'Ịẵ /ấ)'^~e: dust motes in the Ganges 
hành khổ - Í T e :  suíĩering of process 
hí luận Ề\iửĩe: idle theories 
hiền đức Ẫầ e: worthy protector; c: xiun de 
hiền kiếp % Me: worthy kalpa 
Hiền thủ e: worthy guard; c: xian shou 
hiện tướng ĨỈL̂ B e: appearance of manifestation 
hộ pháp thiện thần Mỉầ-ặ-ìỶ e: dharma-protecting 

good spirits
hoà hiệp thô tướng ệe&ểktâ  e: mixing and uniting of coarse 
appearances
hóa sanh transformation-born
hoại khổ e: suffering of decay 
hoàn diệt ì i /^ e :  retuming to extinction 
hối muội vi không e: delusion and obscurity

make emptiness 
hồi quang phản chiếui® e: retum their light

and illumine within 
Hồng Dương Phật e: Red-Yang Buddha
hư không định â Ề Ằ e :  concentration-power of emptiness 
Hư Không Tạng Bồ-tát JỀ ĨẾ e: Treasury of

Emptiness Bodhisattva 
huệ nhãn wisdom eye
Hương Nghiêm đồng tử 'ÍÍĨL e: Adomed with 

Fragrance pure youth 
Hương Nghiêm: # J c e :  Adomed with Fragrance



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 297

hương quang trang nghiêm adomment of
íragrant light

hương trần^M  e: sense-object of fragrance / detìling 
object of smells 

hữu dư niết-bàn e: nirvana with residue
hữu lậu tập khí #'M$kỆLe: remaining habits 
hữu vi tướng ^ e: conditioned phenomena 
hoả kiếp fire of the kalpa

K
kham nhẫniỂ-ẨS- e: able to be endure; s: saha 
không giác e: emptiness of awareness 
không hành dạ-xoaS^T^X e: space-traveling yasha 
kiến đại JL;te: element of perception 
kiến đạo vị iLỉÌL^e: position of seeing the Way 
kiến hoặc ẪjỂ?e: eighty-eight kinđs of delusion of 

views
Kê v iên #  SI e: Pheasant Garden
kế danh tự tướng MẦ, 4^0  e: appearance of assigning 
names
khách trần phiền não e: guest-dust affliction
khách trần $-JẾẾ e: guest dust
khai sĩ ^ l i e :  avvakened lords
khẩu đầu thiền ơ  e: intellectual talk-Zen
khổ khổ e: suíĩering within suíĩering
khởi nghiệp tướng e: appearance of the arisal
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of karma; production of karma 
không đại 5- ^Le: element emptiness 
không Như Lai tạng empty treasury of the

Thus Come One 
Không sinh5- i e :  bom into emptiness 
không tịch Ềểĩ. e: empty stillness 
kiến đại Ẵ.ÌLe: element of perception 
kiến phần iL ^ e : aspect of seeing; division of seeing; seeing 
division
kiến tinh e: capacity to see 
kiến trược ỈL'M e: turbidity of views 
Kiều-phạm-bát-đề s : Gavãmpati
Kiều-trần-na lítEậ-^ s: Kaundinya 
Kim cang Lực sĩ $'] ýj -ir e: vajra-powerfìil lord 
Kim cang Mật tích ìề/ẳrH1! e: Vạịra Secret Traces 
Kim cang Phật<ếr '̂J # e :  Vajra Buddha 
Kim cang vương bảo giác 'Ềrỉ̂ '] -ĩ- y  e: Regal Vạịra 

Gem of Enlightenment 
kim luân 'stệầĩc: pervasiveness of metal 
kinh Pháp Hoa e: Dharma Flower Sutra
Kỳ viên ® e: Jeta Grove Garden

L
Lạc Dương, /-$-1̂  c: Loyang 
lân hư trần 'ÌỆJầM e: mote of dust bordering on 

emptiness
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Lão Hoà thượng £fciỉỉ) e: Superior-seated One; superior
seated Sanghan
li mị c: li mei
loạn í l  e: rebellious
Lộc dã uyển ^ầe: deer wilds park
luận nghị ik ike '. discussions
luật sư e: vinaya masters
lục căn hỗ dụng Jĩì e: mutual ílinctioning of the

six organs 
lục thân s?êẴe: six kinds of close kin 
lục thô TTậie: six coarse appearances 
lục thông 7T ìầ  e: six penetrations 
Lương Vũ Đế Emperor Wu of Liang
lưu chuyển /Ẳ ịịe: arising in succession 
linh vật spiritual creatures
lưu chuyển môn ị t ệ ị ĩ ĩ  e: the door of mutual arising 
lưu ly ĩẰĩế  e: lapis lazuli; s: vaidũrya 
Lưu ly quang: ÍẰM s: Vaidũrya Light 
lý sự viên dune vô ngại ỉầ. ̂  so e: 

unobstructedness

M
mạne căn - ^ ^ e ặ. life-force
mã não ĩế í!ẳ p: asama; s: aámagarbha; e: comelian.
Ma-kiệt-đà Pè s: Magadha
Mãn Từ Tử ;'$j fầ^Ỷ~ s: Pũrna-maitrãyanĩ-putra; p
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Punna-mantãni-putta 
mạng trược ^;'Ịj e: turbidity of a lifespan. 
mật hạnh đệ nhất ặMí" foremost in secret practices 
minh diệu e: bright wonder 
minh giác9/] % e: brightening of the enlightenment 
minh sư 0/l e: bright-eyed teacher; bright advisor 
Mục-kiền-liên ẼỊ íẺaHs: Mahamaudgalyayana

N
nghi thầnlẴ^t e: questionable spirit; s: kimnara 
Ngọc Hoàng-ijL e: Jade Emperor 
Nguyệt Quang Nham f\ jpc.e: Moonlight Cliff 
nhập thất đệ tử A ẳ ặ e :  room-entering disciple 
Như huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội -&&-] MI 1? WỊ 

vạịra samadhi of all being like an illusion, as 
one becomes permeated with hearing and cultivates hearing 
ngũ suy tướng e: five signs of decay
năng minh ỀÌLÍỊA e: faculty of understanding 
ngã chấp phân biệt^#] e: diíĩerentiated attachment to 
self.
ngạnh nhục s: ghana, e: solid flesh 
nghĩa vô ngại biệnMiM-tâỉrỉệ e: Ưnobstructed 

eloquence in expressing meanings 
nghiệp hệ khổ tướng e: appearance of

suffering, karmic-bound suffering 
nghiệp tướng 1Ệ.fàe: appearance of karma
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ngũ luân iL ^ e : five-fold method of kindness
ngũ nhãn lục thông íìve eyes and six spiritual
ngũ trượciL/lg e: five turbidities
ngưng hoạt e: slippery coagulation; s: kalala
ngưu ti 4" ợ] e: cow-cud
nguyên minh tâm diệu 7ƯỸ\ 'ts-kỳ e: ílmdamental brightness 
Nguyệt Quang đồng tử e: Pure youth

Moonlight 
nhân địa 0  e: cause-ground 
nhân không ® ễ & r ề  e: emptiness of people 
nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội

vajra samadhi of the delightíul seeing, which 
illumines and is brighư vajra samadhi of delight in seeing 
the illuminating
nhạo thuyết vô ngại biện e: unobstructed

eloquence that delights in speaking 
nhập lưu e: entering the flow 
nhất chân — ỳr e: one truth
nhất chân nhất thiết chân—$r—ịxiSr e: In one truth is 

all truth
nhất chân pháp giới — e: one true dharma 

realm
Nhật Nguyệt Đăng B /ỉ 'ẰỀe: Sun-Moon-Lamp
Nhật Tạng EỊ e: Sun Treasury
nhất thừa —Ệ.e: one vehicle
nhất tinh minh —4’ệtyì e: one pure brightness
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nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn— e: 
mind-ground dharmađoor of the purity of a single íìavor 
nhĩ căn viên thông so iâ  e: perfect penetration of 

the ear-organ 
Nhiên Đăng Phật 'ìỷầìềlặ e: Buming Lamp Buddha 
Như Lai ioẶ e: Thus Come One
như ý châu thủ nhãn 9̂ -e: hand and eye of the wish
íiilỄlling pearl
như ý châu -ồvỀ'ĩfce: wish íulíìlling pearl
như ý e: according to your wish
niết-bàn tăng e: nirvana robes
niết-bàn tứ đức ỈS-MvyM e: four wonderful virtues
noãn sanh i  e: egg-bom
Hùng Nhĩ sơn iX; e; Bear’s Ear mountain

o
Oai âm vương Phật e: King of Awesome

Sound Buddha

p
phan duyênỆ^Ậe: climbing on conditions; s: 

ãlambana
pháp không /ằ- Ề  e: emptiness of phenomena
Pháp Tạng tỷ-khưu /irềềLkk-ấ-e: Bhikshu Dharma Treasury
pháp thuật ỳầtâĩe: dharmic devices
pháp trần ỉầlềe: mental constructs-đeíìling objects of
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mind / defìling objects of dharmas 
phi hành dạ-xoa^T& 5Le: Aying-traveling yaksha 
phù thuỷ e: sorcerers / exorcists 
pha lê MỆ-e: crystal; s: sphatika; p: phalika 
Phạm thiên e: Brahma gods 
phân biệt pháp chấp /ẳr^Ae: discriminating 

attachment to phenomena 
pháp chấp ỉỉrậẰe: attachments to phenomena 
pháp giới ỉầ-^e: dharmarealm
pháp hữu vi £} e: conditioned dharma/ conditioned 
phenomena
pháp sư e: Dharma master 
pháp vô ngại biênsề: M-Ịtĩ.Ttệ e: Ưnobstructed 

eloquence in speaking dharma 
pháp vương tử e: dharma princes/disciple of

the Dharma King 
phát bồ-đề tâm e: brought forth the resolve

for bodhi
Phật đảnh thần chú i Ệ X ,  e: spiritual mantra of 

the Buddha
Phật hoan hỷ nhật 'ÍỆỆt-ậ- EJ e: buddha’s happy day 
Phật lập tam-muội /ÍỆ Standing Buddha

session
Phật nhãn buddha eye
Phổ Quang Như Lai-Ệ-ýL-ỉiv^e: Ưniversal Light 

Thus Come One
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Phật tính e: buddha-nature 
Phật tử trụ: /ÍỆJỈ-/ỊỈ. e: position of the Buddha’s 

disciple 
phi huyễn lY&n e: non-illusion 
phi sở phi tận #  #f#  iằe: Nothingness and what 

becomes nothingness both disappear 
phi thời thực #  e: eat at improper times 
phiền não trược ^'lĩỗ e: turbidity of afflictions 
phong luân JM&e: pervasiveness of wind 
phòng phi chỉ ác lụĩỳử-Ễh' e: stop evil and guard against 
transgressions
phù căn :Ạ ^ e :  superíìcial sense-organs 
Phù Tràng Vương 'ỶỀ-ĩ- ặ'] e: royal lands of Aoating 

banners
Phục Hại quỷ Repeatedly Cruel ghost
phương quảng 7ĩỉặ.Q: universalities 
phương tiện thiện xảo 7) 'ỉ$L-ặr*5 e: clever skill-in- 

means/ wholesome clever

Q
quả địa ground of fruition
Quán thế âm M-$r-£T e: Contemplator of the Worlds’ Sounds; 
s: Avalokiteávara
quán chiếu Bát-nhã contemplative prajnã
quán tượng niệm Phật Mlậ-ềỉlỆ  e: Mindíìilness of the 

Buddha by contemplating an image
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s
sắc ê. e: forms.
sắc tánh không ê>'l'ầrề e: emptiness of the nature of 

form
sắc trần ểL JỀ e: deíìling objects of form/ sense-object 

of form 
sắt e: flutes
sáu trần 7C j !  e: six sense-objects 
Siêu Nhật Nguyệt Quang M. 0 ĩ\ e: Light 

Surpassing the Sun and Moon 
sinh tướng vô minh e: appearance-of-

production ignorance 
sơ phát e: initial resolve
sở không cập vô #f e: that which is empty also

disappears
sở minh e: bright enlightenment/ falseness of an 

object
Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai 'ÌẬ Ể) Ạ ìâ  3L 

King of Masteríul 
Penetrations of Mountains and Seas 

sự sự viên dung vô ngại 
e: unobstructedness and perfect fusion of phenomena and 

phenomena
sư tử toà M. e: lion’s throne



306 QUYÊN VI

T
tam giới duy tâm e: the three realms come

only from the mind 
tam tế e: three subtle appearances of delusion/ three 
subtle appearances
tam thiên đại thiên thế -Ểr^e: three-thousand-
great-thousand world-system 
Tân Phật giáo -êJf/ÍỆM.e: Neo-Buddhists 
giác tánh % 'ìí e: enlightened nature 
tập khí e: pattems of habit 
tha tâm thông ^ '^ ì â e :  ability to know others’ 

thoughts 
thai sanh l ế ấ e :  womb-bom 
tham thiền Ạ # e :  investigating dhyãna 
thần long àỳíte: dragon-spirit 
Thân Mục Ỷ 0 c: Shen Jih 
Thần Nông #  íẳ  Emperor Shen Neng 
thần thông lực f ỳ ìề j j  e: spiritual penetrations 
thân trung ấm. Ỳ  e: intermediate ̂ i/2-body, 

intermediate existence body, intermeđiate- 
kandha body 

Thần Tú % e: Master Shen Xiu
thanh Ệr e: sound 
thánh thừa ^Ệ -e :  sagely vehicle 
thanh tịnh bảo vương Pure and precious

king
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thanh tịnh chủng tử Ỷ^/ệ-^í^ỷe: seed of purity 
thanh trần e: object of sound 
thập địa ten grounds
thập hạnh+^Te: ten practices 
thập hồi hướng S7 iéj e: ten transferences 
thập nhị nhân duyên -Ị"—ỄỊ ấậ-e: twelve links of 

conditioned 
thấp sanh /ầ i  e: moisture-bom 
thập tín -ỳ lte :  ten faiths 
thập trụ ten chvellings
thật tướng e: actual appearance 
Thất-la-phiệt ẩc Ìặ-Ầx e: City of Flourishing Virtue; s: 

Srãvasti
y báo thế giới world of dependent

retribution 
Thế tôn -tètỆ- e: World Honored One 
thí dụ "INííre: analogies 
Thiện Cát-ễ- ■# e: good luck 
Thiện Hiện-ÌMiLe: good appearance 
thiên nhãn thông ;£JỊUi.e: spiritual penetration of the

eye
thiện phân-ặ-^e: well-divided time 
thiện tri thức -ặ-ý&iềl e: good knowing advisor/ good 

knowing one 
thiệt thức -êrM, e: tongue-consciousness 
thọ giả tướng e: characteristic of a lifespan



308 QUYẺN VI

thọ ký ’siìz> e: bestovval of predictions/ bestow 
thức tình iề fâ  e: detìlement of emotion 
thực tướng Bát-nhã. actual-appearance

prajnã
thực tướng niệm Phật e: Mindíìilness of the

Buddha in his actual appearance 
Thường Bất Khinh 'ỆĩfậỀe: Never Slighting 
thường hành tam-muội 'Ệ Continuous

Walking Samãdhi 
thượng thủ J i^ e :  superior leader 
thường trú chân tâm tánh tịnh minh thể ' Ệ ' ' i - ì ệ -  

ÍỊH e: pure nature and bright substance of the everlasting 
true mind
thuỷ giác iể'®; e: initial enlightenment 
Tiên Phạm thiên’ e: íormer Brahma Heaven

mantra
tiểu do-tuần 'J' lỉíìE e : small yojana 

tiêu nha bại chủng & 1Ệ$kM e: sterile seeds and 
withered

Tiêu tai Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật)"# y iỉé

e: Medicine Master Buddha Who Dispels Calamities and 
Lengthens Life
tiểu thiên thế giới e: small-thousands of

worlds
Tịnh cư thiên 'fệ-&3Le: Heaven of Pure Dwelling
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tĩnh lự íệỄL e: quiet consideration 
tình sinh ái people’s nature flows into

emotion;
tinh tú kiếp 3L-ĩtểờ s: Auspicious kalpa 
Tinh tú quang ĩL^ề ỹ t e: Constellation Light 
trần lao vvearisome deíìlements, tiresome dust
tối hậu khai thị íU lẫtl ̂  e: final instruction 
tối sơ giải: e: the very íìrst to understand
tôn quý Ệ -it e: honored and noble 
trầm thuỷ hư ơ ng ỉ^K -^  e: inking-in-the-water 

incense; s: Agaru 
Trì Địa e: Maintaining the Ground
trí tướng e: appearance of knowledge. 
trung đạo middle way
trung do-tuần Ỷ e: middle-sized yojana 
trung thần t Ễ e :  loyal ministers 
trung thiên thế giới a middle-thousands of

world-systems 
trùng tụng. í  t i  e: repetitive verses 
trường hàng, -ệclt e: prose
truyền tống thức 'íậìẩ/tl(,e: transmitting consciousness 
Tử Kim Quang tỷ-khưu ni e: Purple-golden
Light Bhikshuni
tự nhiên ềl ỷầ e: spontaneity 
tứ sanh 29 à. e: four kinds of birth 
tự tại ề) Ạe: comíbrtable
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Từ thị e: compassionate clan; s: Maitreya 
tự thuyết ẺìiZe: unrequested dharma; 
tứ trần V9jềe: four defiling objects 
từ vô ngại biện e: unobstructed eloquence in

using phrasing 
túc mạng thông /5L^ìầe: ability to perceive past lives 
tức thiện thả cát e: both good and lucky
Tu-đà-hoàn 'ftf'P'È^ẫs: srotãpana 
Tu-di sơn e: Mount Sumeru
tương họp ^EỊ^e: compatible 
tướng phần ^0^" e: aspect of appearance/ division of 

appearances/appearance division 
tướng sư H e: prognosticator 
tương tức tương nhập e: interpenetrating
tương tục tướng 'íề̂ ẼỊ e: appearance of continuation, 

mark
tuỳ duyên ISÌẨậ-e: according with conditions 
tỳ bà fẽ.-Ễ e: ballon guitars 
tà thuật # # fe : deviant device
tam luân thể không Ề  e: the substance of the three
aspects is empty
tầm tư .®' e: discursive thoughưcontemplative 

consideration 
tham thiền Ạ #  e: investigating a Chan topic 
thanh trần ĨỆM e: defiling object of sounds 
Thành Tựu Phật e: Accomplishment Buddha
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Thiên chủ Ẫ ì e :  Heavenly Lord 
thiện tri thức kalyãna-mitra; e: good

knovving advisors 
thủ ấn -f-Ép e: seal-hand; s: mudrã 
thừa cấp, giới hoãn $Lề'Â?ấ  e: quick with the vehicle 

but slow about the precepts 
thuỷ quán tam-muội e: water-contemplation samãđhi
Tôn-đà-la Nan-đà M fè ễịí$ịĩrè s: Sundarananda 
trần cảnh MếỊẾe: defiling appearances 
trí huệ siêu việt transcendental wisdom
trung ấm thân Ỳ & ề  e: temporary State 
Tu đạo vị íệ-ĩề-iằ-e: stage of the path of cultivation/ position 
of cultivating the Way
tư huệ e: wisdom attained through contemplation/ 
wisdom of consideration
Tứ nhiếp pháp four methods of winning people
over/ four dharmas of attraction
tự tại thân Ố Ậ l e :  physical self-mastery

Ư
ưu-ba-ni-sa-đà í í  ỳ)' PÈ s: ưpanisad

V
vạn pháp duy thức % ' ^ ‘ìặlke: myriad phenomena 

arise only from consciousness 
văn tự Bát-nhã ^  e: literary prajnã



312 QUYẺN VI

vị trần ỰẬỂI e: sense-object of Aavor
Vi Hại quỷ iìilp  JLe: Unreasonably Cruel
VỊ tằng hữu ^  e: Previously non-existent dharma;
vị ”Ạe: tastes
vi trần ặiẺầ e: mote of dust
viên minh ty e: perfect and bright
viên thông M ìấ  e: íused perfectly/ perfect penetration
vô bần e: never poor
vô cấu thức ếrỉẽM e: consciousness devoid of íìlth
vô công dụng đạo M ị# M ĨÌL e: effortless way
vô dư niết-bàn I I  e: nirvana without residue
vô gián địa ngục &ỈA ỉềliẰ e: Relentless Hells
vô học M ^ e : n o  study, having nothing leíìt to study
vô lậu e: no outflows
Vô Lượng T h a n h ^ i^ -e : Limitless Soụnd
Vô năng thắng# ^-e: invincible
vô ngại Mr^e: unobstructed
vô sanh n h â n ^ i/S ' e: patience with the non-existence of 
beings and phenomena/ patience with non-production 
vô sinh pháp nhẫn: M í / ầ ỉ ề  e: patienee with the non- 

production of phenomena 
vổ thượng giác đạo e: unsurpassed

enlightened
vô tránh tam-muội ^  sệ- JL 0Ậ e: non-contention 

samãdhi 
võng lựơng M$ấc: wang liang
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vọng năng -ỈTẺÌÍ e: false ability
vọng trần ềrJề e: dust of false thought
văn huân e: permeated with hearing
văn huệ M,He: Wisdom [attained by] hearing/ wisdom of
hearing
vô gián địa ngục M iềjềẰe: ưnintermittent Hell
vi tế vô minh subtle ignorance
vô tác diệu lực miraculous strength of
effortlessness
Vô thượng chánh đẳng chánh giác e:
unsurpassed proper and equal right enlightenment
vô trụ xứ niết-bầnM-íỉ-ẨầỳS-Me: no outtlows nirvana without
residue; s: apratisthita-nirvãna
vô vi s: asamskrta; e: unconditioned
vô uý công đửc-ầĩkĩhlề  e: virtue in bestowing fearlessness
vô tác diệu ăứcềr^-kỳlề effortless, wonderfttl virtue

X
xa cừ tệ-Sịe: mother-of-pearl
xí thạnh dazzling
xích châu e: red pearls/ ruby
xuất huyền nhập tẫn ìtỉ e: go out esoterically
xúc M e: objects of touch.
xúc trầnỀệMe: defìling object of touch
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Y

y báo dependent retribution
ý thức mind-consciousness
yết-la-lam M H j£ s: kalala

Dịch Việt:
Thích Nhuận Châu

Tịnh thất TỪ  NGHIÊM  
Pl. 2551 

Đinh H ợi-2007.
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